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Chủ nhiệm khoa Sau đại học

Hà Nội - 2007

LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Trái Đất (tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, tài nguyên sinh vật và một số loại tài nguyên thiên nhiên đặc biệt khác) đã và  đang bị khai thác quá mức và môi trường đang bị suy thoái nghiêm trọng dẫn tới các tai biến thiên nhiên như lũ lụt, trượt đất, lở đá, xói mòn đất, sụt lún mặt đất, hoặc rủi ro môi trường,... xảy ra nhiều và thất thường, gây thiệt hại lớn đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Hiện tại và trong những năm tới, việc tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp (công trình hoặc phi công trình) nhằm giảm thiểu những tai biến thiên nhiên và những thiệt hại do chúng gây ra là một việc làm cần thiết và cấp bách.


Để làm được những công việc như vậy, cần phải xây dựng đội ngũ chuyên gia hiểu biết sâu sắc các quy luật của tự nhiên và mối tương tác tự nhiên-xã hội, nắm vững được  hệ thống phương pháp điều tra, nghiên cứu hiệu quả với sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật tiên tiến. Đó cũng chính là mục tiêu của Chương trình đào tạo thạc sĩ  thuộc chuyên ngành "Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường" mang mã số 60.85.15.


Công tác đào tạo Tiến sĩ (trước đây là Phó tiến sỹ) chuyên ngành "Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường" (trước đây là"Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên") tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tiến hành từ trên 15 năm nay. Nhiều nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án với các hướng nghiên cứu đa dạng, có giá trị khoa học cũng như thực tiễn cao. Để phát huy các thành quả này, ngày 17/2/1998, Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định cho phép Trường ĐHKHTN, thuộc ĐHQGHN đào tạo Sau Đại học với bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ đã có trước đây. 

Theo công văn số 1511/SĐH ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo sau đại học hiện hành phù hợp với phương pháp đào tạo theo tín chỉ và công văn số 1951/SĐH hướng dẫn xây dựng khung chương trình đào tạo sau đại học, khung chương trình đào tạo thạc sĩ  mã số 60.85.15. được cấu trúc như sau:

· Khối kiến thức chung (bắt buộc) : 3 môn học với  11 tín chỉ.

· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

+ Kiến thức bắt buộc gồm 12 môn học với 24 tín chỉ

+ Kiến thức lựa chọn: Các môn lựa chọn theo chuyên ngành bao gồm 36 môn học được phân thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất gồm các môn học tự chọn chung cho các chuyên đề gồm 7 môn. Nhóm thứ hai gồm các môn học tự chọn theo 3 chuyên đề: 1. Chuyên đề bảo vệ, sử dụng hợp lý tổng hợp các dạng tài nguyên gồm 13 môn; 2.Chuyên đề bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước và khí gồm 6 môn; 3. Chuyên đề bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất gồm 10 môn. Yêu cầu học viên phải tích lũy được 8 tín chỉ.

· Luận văn tốt nghiệp: 15 tín chỉ


 "Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường" là một chuyên ngành có phạm vi rộng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học Trái đất và Môi trường, do vậy, để xây dựng chương trình đào tạo sau đại học này, khoa Địa lý đã được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu Trường ĐHKHTN, sự phối hợp chặt chẽ với các khoa Địa chất, Khí tượng - Thuỷ văn, Môi trường, Sinh học,... và có sự cộng tác của nhiều chuyên gia thuộc các Trường đại học và Viện nghiên cứu khác. Hội đồng nghiệm thu trường đã thống nhất đánh giá về tính khoa học, tính hiện đại, tính hệ thống và tính khả thi của chương trình, đáp ứng được yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, công trình không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để Chương trình đào tạo Sau đại học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội ngày một hoàn thiện hơn.
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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.1. Tên chuyên ngành: Tiếng Việt: Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên môi trường



        Tiếng Anh: Use and Conservation of Resources  and  Environment

1.2. Mã số: 60.85.15

1.3. Ngành: Tiếng Việt: Khoa học Môi trường


Tiếng Anh: Environmental Sceience

1.4. Bậc đào tạo: Thạc sĩ 
1.5. Tên văn bằng: Thạc sĩ khoa học môi trường (Master in Environmental Sceience)
1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

2.1. Đối tượng được đăng ký dự thi

a) Điều kiện văn bằng

Thí sinh phải có một trong các văn bằng sau đây

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc Khối Khoa học Trái đất và Môi trường hoặc các ngành khoa học phù hợp với chuyên ngành Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Địa lý và Khoa học Môi trường, đã học bổ sung kiến thức các môn học để. 

Các đối tượng được quy định cụ thể như sau:

· Không phải học chuyển đổi

Do tính chất tổng hợp và đa ngành của mã số, khung chương trình được soạn thảo để tất cả Cử nhân thuộc các chuyên ngành khác nhau của các khoa học về Trái đất và môi trường (Địa lý, Địa chính, Khí tượng - Thuỷ  văn - Hải dương, Địa chất, Môi trường) đều có thể học theo hướng ưu tiên của mình. Đề nghị không phải học chuyển đổi.

· Phải học chuyển đổi

Các cử nhân thuộc các chuyên ngành khoa học gần có nguyện vọng học chuyên ngành này phải học và thi các môn chuyển đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là chọn 2 trong số các môn sau: 1) Địa lý đại cương (tự nhiên và nhân văn); 2) Cơ sở sinh thái-cảnh quan; 3) Địa lý Việt Nam.

Các cử nhân thuộc các chuyên ngành khoa học khác có nguyện vọng học chuyên ngành này phải học và thi các môn chuyển đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là chọn 3 trong số các môn sau: 1) Địa lý đại cương (tự nhiên và nhân văn); 2) Cơ sở sinh thái-cảnh quan; 3) Địa lý Việt Nam; 4. Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

b. Điều kiện về thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp thuộc khối Khoa học Trái đất và Môi trường được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Các Khoa học Trái đất và Môi trường kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng kí quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng kí dự thi.

2.2. Các môn thi tuyển đầu vào

· Môn cơ bản: Toán Cao cấp 3 

· Môn cơ sở:   Các khoa học Trái Đất   

· Môn ngoại ngữ: Trình độ B  (Một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

Những người tốt nghiệp Đại học loại xuất sắccó thể  được đề nghị chuyển tiếp cao học.

PHẦN II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

          Cấp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Bảo vệ và sử dụng tài nguyên môi trường nhằm giúp cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Cụ thể là:

· Về kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản, hiện đại và khả năng ứng dụng của nó trong các lĩnh vực thực tiễn.

· Về kỹ năng: Thực thi tốt những nhiệm vụ được đặt ra khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp quốc gia và tự chủ trì được các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

· Về nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bao gồm các lĩnh vực chính sau: 

·  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

·  Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo vùng lãnh thổ (cả nước, vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây nguyên, Đới bờ biển, Các đảo ven biển,…) hoặc theo các lưu vực sông (sông Hồng, sông Cầu, sông Hương, sông Thu Bồn,…).

· Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai.

· Nghiên cứu sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường các dạng tài nguyên thiên nhiên (Khoáng sản, Đất, Nước, Khí, Sinh vật,…).

· Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường,… 

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

2.1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích luỹ 58 TC, trong đó:

· Khối kiến thức chung bắt buộc: 11 TC

· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 32 TC gồm

                      + Bắt buộc:                   24TC

                      + Tự chọn:                    8TC

Luận văn tốt nghiệp:  15TC        

2.2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

	TT
	Mã môn học
	Tên Môn học
	Số

tín  chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học:

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số các môn học tiên quyết

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1. 
	MG01
	Triết học

Philosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/90)
	

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	MG02

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	24
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	

	4. 
	ĐLSD 501
	Những vấn đề  Địa  học hiện đại 

Issues of contemporary Geoscience
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	

	5. 
	ĐLSD 502
	Hệ thông tin Địa lý (GIS) với mô hình hoá dữ liệu Khoa học Trái đất
Geographic Information System with modeling data of the Earth sciences
	2
	30(15/10/5)
	90(15/20/55)
	ĐLSD

501

	6. 
	ĐLSD 503
	Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên

Geodynamic Processes and Natural Hazards
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD

501

	7. 
	ĐLSD 504
	Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý  tài nguyên thiên nhiên Issues of  Conservation and  Rational  use of Natural Resources
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD

501

	8. 
	ĐLSD 505
	Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ

Regional Planning and Territotial  Organizing
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	9. 
	ĐLSD 506
	Quản lý và đánh giá tác động môi trường

Environmental Management  and Impact Assessment
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	10. 
	ĐLSD 507
	Kinh tế  tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Economics of Natural Resources  and Environment
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	11. 
	ĐLSD 508
	Tài nguyên và môi trường địa chất

Geological resources and hazards
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	12. 
	ĐLSD 509
	Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam

Water resource and environment of Vietnam
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	13. 
	ĐLSD 510
	Tài nguyên và môi trường biển Việt Nam

Marine Resource and Enviroment of Vietnam
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	14. 
	ĐLSD 511
	Dự báo, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Prediction and management of Natural resources
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	15. 
	ĐLSD 512
	Tài nguyên khí hậu Việt Nam

Climatic resource of Vietnam
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 504

	
	II.2. Các học phần lựa chọn
	Chọn 8 tín chỉ

	
	II.2.1. Các học phần lựa chọn chung cho các hướng nghiên cứu

	16.  
	ĐLSD 513
	Tài nguyên và môi trường vùng karst

Resources and Environment in karst areas
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504


	17. 
	ĐLSD 514
	Giảm thiểu tai biến xói lở bờ biển

erosional hazard mitigation  in coastal area
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 503

	18. 
	ĐLSD 515
	Phân tích chính sách - pháp luật về tài nguyên và môi trường

Policies - laws on natural resources and  environment Analysis
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504

	19. 
	ĐLSD 516
	Công nghệ xử lý và quản lý chất thải

Treatment technology and management of waste
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504

	20. 
	ĐLSD 517
	Công nghệ Viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên 

Remote sensing and GIS Technology in natural resources and environments studies.
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504



	21. 
	ĐLSD 518
	Mô hình toán trong nghiên cứu tài nguyên

Mathematical modeling in  natural resource study
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504


	22. 
	ĐLSD 519
	Diễn biến lòng sông và bồi lắng phù sa

Changes of river channel  and  sedimentation
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 501


	
	II.2.2. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tổng hợp tài nguyên

	23. 
	ĐLSD 520
	Sinh thái  và quản lý  rừng nhiệt đới

Tropical Forest Ecology and management
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 501
ĐLSD 504

	24. 
	ĐLSD 521
	Cảnh quan nhân sinh Việt Nam

Anthropogenic landscapes of Vietnam
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 501
ĐLSD 504

	25. 
	ĐLSD 522
	Sinh thái độc tố và quản lý chất thải độc hại

Eco - Toxicology and Toxic Wastes Management
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504

	26. 
	ĐLSD 523
	Đa dạng sinh học và khu bảo tồn thiên nhiên

Biodiversity and natural conservation
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504

	27. 
	ĐLSD 524
	Quy hoạch sử dụng đất

Landuse  planning
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504

	28. 
	ĐLSD 525
	Quy hoạch đô thị

Urban Planning
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504

	29. 
	ĐLSD 526
	Địa mạo và quy hoạch lãnh thổ

Geomorphology and territorial planning
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 503

	30. 
	ĐLSD 527
	Kinh tế học và mô hình kinh tế sinh thái

Economics and Models of Ecological - Economic System
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 503



	31. 
	ĐLSD 528
	Kỹ thuật viễn thám

Remote  sensing  technique
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504



	32. 
	ĐLSD 529
	Xử lý ảnh số

Digital Image Processing
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504



	33. 
	ĐLSD 530
	Các phương pháp bản đồ trong nghiên cứu địa lý

Cartographic methods in Geographical studies
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504

	34. 
	ĐLSD 531
	 Các phương pháp đánh giá trong địa lý

Evaluation Methods in Geography
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 504



	35. 
	ĐLSD 532
	Biến đổi môi trường toàn cầu

Global Environmental Change
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 501


	
	II.2.3. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước và khí

	36. 
	ĐLSD 533
	 Điều tiết dòng chảy 

Flow regulation
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 509

	37. 
	ĐLSD 534
	 Phân tích tính toán thuỷ văn  

Hydrological calculation and analysis
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 509

	38. 
	ĐLSD 535
	Tính toán thuỷ lực lòng dẫn hồ và sông thiên nhiên

Hydraulic calcualtion for lake channels and natural rivers
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 509

	39. 
	ĐLSD 536
	Tính toán và dự báo lũ

Flood Calculation and Prediction
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 509

	40. 
	ĐLSD 537
	Khí tượng ứng dụng

Applied Meteology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 512

	41. 
	ĐLSD 538
	Dữ liệu khí tượng thủy văn và vấn đề kiểm soát trạng thái biển

The Marine hydrometeorological data and Sea status monitoring
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 512

	
	II.2.4. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất và khoáng sản

	42. 
	ĐLSD 539
	Quy hoạch và quản lý môi trường trên  cơ sở địa chất

Environmental planning and management based on geology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	43. 
	ĐLSD 540
	Khai thác khoáng sản và bảo vệ tài   nguyên môi trường

Mineral exploitation and environmental - resource conservation
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	44. 
	ĐLSD 541
	Địa hoá môi trường và sức khoẻ

Environmental geochemistry and health
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	45. 
	ĐLSD 542
	Địa chất môi trường và địa chất đô thị

Environmental Geology and Urban Geology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	46. 
	ĐLSD 543
	Ô nhiễm và quản lý môi trường trầm tích

Polluttion and management of sedimentary envirnment
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	47. 
	ĐLSD 544
	Phong hoá nhiệt đới và thoái hoá đất

Tropical weathering and soil degradation
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	48. 
	ĐLSD 545
	 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Environmental  management in urban and industrial zone
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	49. 
	ĐLSD 546
	Tiến hoá trầm tích và biến động luồng lạch cửa sông ven biển Việt Nam

Sedimentary evolution and changes of coastal river mouths in Vietnam
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	50. 
	ĐLSD 547
	Kỳ quan địa chất

Geotopes
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	51. 
	ĐLSD 548
	Dấu hiệu địa chất đánh giá biến động tài nguyên và môi trường

Geoindicators for assessing natural resources and environmetal changes
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 508

	III
	
	Luận văn tốt nghiệp 
	15
	
	
	


2.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số

tín  chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1. 
	MG01
	Triết học

Philosophy
	4
	Theo chương trình của Khoa Sau đại học, ĐHQG Hà Nội

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	Theo chương trình của Khoa Sau đại học, ĐHQG Hà Nội

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	Theo chương trình của Khoa Sau đại học, ĐHQG Hà Nội

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	24
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	

	4. 
	ĐLSD 501
	Những vấn đề  Địa  học hiện đại 

Issues of contemporary Geoscience
	2
	a) Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải. Cơ sở địa lý tự nhiên. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

2. Lê Bá Thảo, Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý, NXB Thế giới, 1998.

3. Lê Thạc Cán. Cơ sở khoa học môi trường. NXB GD. Hà Nội, 1995.

b) Tài liệu tham khảo thêm

1. Bruening E.F. Bossel H., Elpel K.P., Wang Zhu hao, Ecologic - Socioeconomic System Analysis and Simulation. Publiched by DSE and MAB. Hamburg, 1986,  388p. 

2. Charles. H.Southwick. Ecology and The Quality of our Environment.   Publiched by D.Vawn Nostrand Company. Second Edition, New York, 1976,  426p.

3. Doerr A.H. Fundamentals of physical geography, Wm. C. Brown publishers, Dubuque, Iowa, 1990. 

4. DSE (Deutsche Stiftung fur international Entwicklung).  International Training Course on Land Use Planning for Rural Development (At National and Provincial Level), Germany, 1996,  415p.

5. Simmons I.G, Earth, air and water: Resources and environment in the last 20th century. Edward, Arnold, London, 1991. 

	5. 
	ĐLSD 502
	Hệ thông tin Địa lý (GIS) với mô hình hoá dữ liệu Khoa học Trái đất
Geographic Information System with modeling data of the Earth sciences
	2
	a. Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Bembandsen T., Geographic Information  Systems. Norway, 1992.

2. Đặng Văn Đức. Hệ thống thông tin địa lý. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS , 1994.

2. 3. GOGDIA – Computer and Geoscienecs.1989.

	6. 
	ĐLSD 503
	Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên

Geodynamic Processes and Natural Hazards
	2
	a. Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Nguyễn Quang Mỹ (2002), Địa mạo động lực, Nxb ĐHQG Hà Nội, 217tr.

2. David Chapman (1996), Natural Hazards, Published by Oxford University Press, pp. 174.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Cooke R.U. and Doornkamp J.C.: Geomorphology in Environmental Management. Claredon Press. Oxford, 1990,  410p.

2. Hudson,  Bảo vệ đất và chống xói mòn. Nxb KHKT - Hà Nội, 1981.

3. Oya M., et all,:  A brief report of International Congress on Geomorphologiral Hazards in Asia - Pacific region. Series of Geography, Waseda, Japan, 1994. Vol 42, 1-6 pp.

4. Verstappen H., et al.,: The International Decade for Natural Disaster Redution and the IGU flood Hazard Research Programme. Geojournal, 31.4, 1993, pp. 309 - 312.

	7. 
	ĐLSD 504
	Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý  tài nguyên thiên nhiên Issues of  Conservation and  Rational  use of Natural Resources
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên. Người dịch : Đào Trọng Năng và Nguyễn Kim Chương. Nxb KH và KT. Hà Nội 1997.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Vũ Trung Tạng: Các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam (khai thác, duy trì và phát triển nguồn lợi). Nxb KH & KT, Hà Nội, 1994. 

2. Mai Đình Yên:  Môi trường và con người. Nxb Giáo dục, HN, 1997. 

3. Lê Bá Thảo và nnk,: Cơ sở địa lý tự nhiên, tập 1-2-3, Nxb Bộ Giáo dục, HN, 1984.   

4. Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

5. Các quy định và chính sách pháp luật về môi trường, tập 1 - 2. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội 1995, 1997.

6. Tietenberge Tom, Environmental and Natural Resource Economics.  Harper Collirs Publisbers, 1992, June.

7. David W. Pearce, World Withour End. Economics, Environment, and Sustainable Development. Oxford University Press, 1993.

8. Mitchell B.: Geography and Resource Analysis. Longman,  London, 1984, 399p.



	8. 
	ĐLSD 505
	Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ

Regional Planning and Territotial  Organizing
	2
	a) Tài liệu bắt buộc

1. Đinh Văn Thanh. Quy hoạch vùng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2005

b) Tài liệu tham khảo thêm

1. Bộ Kế hoạch và Đầu t​ư. Báo cáo các ch​ương trình tổ chức lãnh thổ Việt Nam, 1994. 

2. Chiến l​ược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. NXB Sự thật, Hà Nội 1991.

3. Đặng Như​ Toàn. Lý thuyết tổ chức không gian Kinh tế - xã hội. ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 1981. 

4. 5. Abler Adams J. Spatial organization. The geographer's View of the World Englewood Cliffs, New Jefseing 1971.

5. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Nxb Sự thật, Hà Nội 1991.

6. Đặng Như Toàn, Lý thuyết tổ chức không gian KT-XH. ĐHKTQD, Hà Nội, 1981.

7. Abler Adams J., Spatial organization. The geographer's View of the World. Englewood Cliffs, New Jersey, 1971.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Báo cáo các chương trình tổ chức lãnh thổ Việt Nam. Hà Nội, 1994.

	9. 
	ĐLSD 506
	Quản lý và đánh giá tác động môi trường

Environmental Management  and Impact Assessment
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả, Đánh giá tác động môi trường. NXB Khoa học kỹ thuật. Hà Nội, 1994.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 1993.

3. Morris P. and R. Therivel, Methods of Environmental Impact Assessment. UBC Press, 1995.

4. Roe D. et al, A Directory of Impact Assessment Guidelines. International Institute for Environment and Development. London, 1995.

5. Environmental Impact Assessment, Guidelines for Water Resources Development. ESCAP, 1990.

6. Environmental Impact Assessment, DGIB Guidelines Note. European Commission, 1997.

7. Environmental  Assessment Guidelines. IUCN, 1992.

8. Managing the Environment. OECD, 1994

	10. 
	ĐLSD 507
	Kinh tế  tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Economics of Natural Resources  and Environment
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Thạc Cán, Nguyễn Duy Hồng, Hoàng Xuân Cơ, 1995. Kinh tế môi trường. Viện Đại học mở. Hà Nội.

2. Đặng Như Toàn, 1996. Kinh tế môi trường. NXB Giáo dục. Hà Nội.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Dixon, J. et all. Economic Analysis of the Environmental Impacts of Development Projects. 1988.

2. Fisher, A.C. Resource and environmental economics. Cambridge University Press, 1990.

3. Pearce. D.W., Environmental Economics. London, 1986.

4. Sterner T., Environmental Economics. Department of Economics. Goterborg University. Sweden, 1994.

5. Tietenberg Tom, Environment and Natural Resource Economics. Harper Collins Publishers, 1992.

6.  Managing the Environment. The Role of Economic Instrument. OECD, 1994.

	11. 
	ĐLSD 508
	Tài nguyên và môi trường địa chất

Geological resources and hazards
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Tống Duy Thanh và nnk. Địa chất cơ sở - Giáo trình in Tipo năm 2001 (350 trang). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Địa chất khoáng sản. Tập I,II. NXB Đại học & Trung học Chuyên nghiệp, 1987

3. Khoáng sản Miền bắc Việt Nam. Tập I, II, III, IV, V, VI. Tổng cục Địa chất, 1979.

4. Luật khoáng sản – 1997.

5. Đồng Văn Nhì, Giới thiệu một số tiêu chuẩn chủ yếu được sử dụng trong đánh giá kinh tế mỏ khoảng sản. Bản tin KTDDC và NLK số 1 (20), HN, 1991.

6. D.K. Rusano,  Đánh giá kinh tế  tài nguyên khoáng sản. NXB. Nhedra. M. Meller, E.A. 1982. Environmental Geology. Chartes E.Merill Dubl. Co. London, 1987.

7. Dundgren L. Environmemtal Geology. Prentice  Hail. New Jersy, USA, 1986.

	12. 
	ĐLSD 509
	Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam

Water resource and environment of Vietnam
	2
	a.  Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức (2001), Dự báo thủy văn, Nxb ĐHQG Hà Nội, 210tr.

b.  Tài liệu tham khảo thêm

1.  Lê Thạc Cán, Ngô Đình Tuấn,  Tính toán thuỷ văn. NXB nông thôn, HN, 1977.

2.  Nguyễn Kim Cương, Địa chất thuỷ văn. NXB KHKT Hà Nội, 1991.

3.  Văn Khối, Đỗ Cao Đàm, Trịnh Quang Hoà, Thuỷ văn công trình. NXB nông thôn, HN, 1995.

4.  Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Nga: Thuỷ văn đại cương. NXB KHKT Hà Nội, 1991.

5.  Vientechow David R. Maidment, Thuỷ văn ứng dụng (Đỗ Hữu Thành dịch). NXB giáo dục, Hn, 1994.

6.  WMON.68,: Guide to Hydrological practices. Fifth Edition, 1994.

	13. 
	ĐLSD 510
	Tài nguyên và môi trường biển Việt Nam

Marine Resource and Enviroment of Vietnam
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1.  Lê Đức Tố, 2005. Quản lý biển. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2.  Chuyên khảo biển Việt Nam. Tập IV, Nguồn lợi sinh vật và sinh thái biển. TTKHTN & CNQG, Hà Nội 1994.

1. Nguyễn Chu Hồi, 2005, Cơ sở tài nguyên và môi trường biển. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 306 trg.
2. Đăng Minh,  Hiện trạng ô nhiễm dầu mỏ biển Việt Nam. Báo cáo khoa học đề tài KT-03-21, HN, 1996.

3. Phạm Văn Minh,  Ô nhiễm biển do sông tải ra. Báo cáo khoa học đề tài KT-02-07, HN, 1996.

4. Nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam. NXB NN, Hà Nội, 1996.

5. Đặng Ngọc Thanh, Phạm Văn Minh, Lê Đức Tố & nnk,  Báo cáo tổng kết chương trình biển KT-03, HN, 1996.

6. Lê Đức Tố: Luận chứng khoa học cho việc dự báo biến động nguồn lợi cá. Báo cáo khoa học đề tài KT-03-10, HN, 1996.

	14. 
	ĐLSD 511
	Dự báo, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Prediction and management of Natural resources
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. William E.Gant, Ellen K. Pedersen Sandra L. Marin: Ecology and natural resource management: System analysis and simulation. London - New York, 1997, 273p. 

2. Sindeev. V. A. Dự báo sử dụng tài nguyên đất (Giáo trình – tiếng Nga). Trường Đại học tổng hợp quy hoạch sử dụng đất Liên Bang Nga, 1998

b. Tài liệu tham khảo thêm

1.  Ta M. Li, Simon D. Handelsman and Leons Kovissaer (ed).  Mineral resource management by computer. 171 p. Cushing - Malloy, Inc. Ann Arboc, Michigan, USA, 1977.

2.  Shibasaki T. (ed), Environment management of ground water basin. Tokai University Press, Tokyo, 1995, 201 pp.

3.  Lars Christian Wolff. Resource management for distributed multimedia systems. Boston: Kluwer Academic publishers, 1996, 145p

4.  Các luật của Việt Nam về tài nguyên và môi trường, từ 1995 – 1998. NxB. Chính trị Quốc gia.

	15. 
	ĐLSD 512
	Tài nguyên khí hậu Việt Nam

Climatic resource of Vietnam
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc,  Khí hậu Việt Nam. NXB KHKT. Hà Nội, 1975.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Phạm Viết Trịnh, Nguyễn Đình Toàn, Giáo trình thiên văn. NxB Giáo Dục, Hà Nội, 1995.

3. Jarass, L. Hoffmann, A. Jarass, G. Obermair, Wind Energy (Bản dịch tiếng Anh sang tiếng Nga). “Mir” Moscow, 1982.

4. E. E. Jukovskii,  Meteorologitrexkaia Inforekonomitrrexxkaie resenia. Leningrad gridromeyeo izbat, 1981.

5. Trudư, bưpuxk, 283, Prikladnaia klimatologia gidrometeoizdat, L., 1971.

	
	II.2. Các học phần lựa chọn 

	
	II.2.1. Các học phần lựa chọn chung cho các hướng nghiên cứu 

	16.  
	ĐLSD 513
	Tài nguyên và môi trường vùng karst

Resources and Environment in karst areas
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu karst phục vụ phát triển du lịch; Nguyên Quang Mỹ chủ biên; 1996. Lưu trữ khoa Địa lý.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. N.A. Gvozdeski:  Những vấn đề nghiên cứu karst. Nxb Mưxl. M., 1972. 

3. X.D. Xokolov: Những điều kiện cơ bản phát triển karst M., 1962.

4. I.X. Sukin:  Đào Trọng Năng: Đặc điểm karst Việt Nam, Nxb ĐHSP, HN, 1981.

5. Tuyển tập Nghiên cứu karst tại Hội thảo Hang động karst nhiệt đới  Lunan, Côn Minh, Trung Quốc, 25-8-1994 (Tiếng Anh).
6. Ford D. and Williams P., Karst Geomorphology and Hydrology. Chapman and Hall, 1989, 602p.
7. Drew D.P., Karst  hydrology and Human activities: Impacts, consequences and implication. Geography Department, Trinity College, Ireland, 1996.

	17. 
	ĐLSD 514
	Giảm thiểu tai biến xói lở bờ biển

erosional hazard mitigation  in coastal area
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Charlier R.H., De Meyer C.P., Coastal erosion: Response and Management. Springer, Berlin, 1998, 323p.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Milliman J.D., Hag B.U.(ed.),  Sea - level rise and coastal subsidense: Causes, Censequences and strategies. Kluwer Academic Publishers, 1996, 369p.

3. Orrin , Pilkey H., Morton R.A., Shea Penland, Coastal land loss. American Geophysical Union, Washington, 1989,  173p.

	18. 
	ĐLSD 515
	Phân tích chính sách - pháp luật về tài nguyên và môi trường

Policies - laws on natural resources and  environment Analysis
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Luật bảo vệ Môi trường được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 27/12/1993.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Luật bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội khoá VIII thông qua ngày 12/8/1991.

3. Luật Dầu khí được Quốc hội khoá khoá IX thông qua ngày 6/7/1993.

4. Qui chế bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí biển. Ban hành ngày 5/9/1990.

1. Luật đất đai 2003. NXB Chớnh trị Quốc gia. Hà Nội, 2003

5. Qui định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ban hành ngày 14/7/1989.

6. Nghị định 175/CP về Hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

7. Luật khoáng sản được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 20/3/1996.

8. Nghị định 68/CP về Qui định chi tiết việc thi hành luật khoáng sản.

9. Luật tài nguyên nước được Quốc hội khoá X thông qua ngày 20/5/1998.

	19. 
	ĐLSD 516
	Công nghệ xử lý và quản lý chất thải

Treatment technology and management of waste
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Trần Hiếu Nhuệ, Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp. NxB Khoa học & Kỹ thuật, HN, 1993.

2. Nguyễn Điền Trang, Phạm Hùng Việt,  Giáo trình quản lý bãi thải rắn. Hà Nội, 1996.

b. Tài liệu tham khảo thêm

3. Nelson L. Nemerow, Ô nhiễm nước thải công nghiệp (tiếng Anh). NXB Addison – Wesley, 1978.

4. Tchobanoglous, Hilary Theisen, Rolf Eliassen, Chất thải rắn (tiếng Anh). NXB Mc Graw-Hill Kogakusha, Tokyo, 1977.

5. Metcalf and Eddy, Inc, Kỹ thuật nước thải (tiếng Anh). Tata Mc Graw-Hill publishing company LTD, New Delhi, 1972.


Magnire D.J., GIS : Principles and application. New York, 1991.

	1. 

	20. 
	ĐLSD 518
	Mô hình toán trong nghiên cứu tài nguyên

Mathematical modeling in  natural resource study
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Chvistine, A. Shoemaker: Mathematical Construction of Ecological Models. 1979.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Chu Đức, Mai Đình Yên, Nguyễn Quang Mỹ:  Alssay on appilication systems analysys in erosion research in Vietnam 1983 (Internatimal Environmental confference,  Hanoi, 1994.

3. Nguyễn Văn Khối, Trịnh Quang Hoà: Thuỷ văn công trình, NXB Nông thôn, HN, 1995.

4. Nguyễn Thanh Sơn: Tính toán thuỷ văn. NXB ĐHQG,  Hà Nội, 1998.

5. M.U  Ruchinoba: Phương pháp xác suất thống kê trong thuỷ văn. NXB KTTV Lêningrat, 1970  (tiếng Nga).

6. A.B  Rozvenski, A.I Trebotarep. Phương pháp thống kê trong thuỷ văn. NXB KTTV Lêningrat.

7. Ventechow: Thuỷ văn ứng dụng. NXB giáo dục Hà Nội, 1994.

8. WMO N.168, Guide of hydrological practisces. Fifth Edition, 1994. 

	21. 
	ĐLSD 519
	Diễn biến lòng sông và bồi lắng phù sa

Changes of river channel  and  sedimentation
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Võ Phán, Đỗ Tất Túc: Động lực học dòng sông-NXB Nông nghiệp,  Hà Nội, 1971.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thanh Sơn: Thuỷ văn đại cương  - NXB KHKT Hà Nội, 1992.

3. GOVT:  Hand book of Sedimentation – Newdeli, 1972.

4. WMO:  Guide of hydrological practices.  Fifth  Edition, 1994. 

	
	II.2.2. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tổng hợp tài nguyên

	22. 
	ĐLSD 520
	Sinh thái  và quản lý  rừng nhiệt đới

Tropical Forest Ecology and management
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Thái Văn Trừng: Thảm thực vật rừng Việt Nam. NxB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 1976,  276 tr. 
b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Bộ lâm nghiệp: Tài nguyên rừng Việt Nam - 30 năm ngành Lâm nghiệp Viêt Nam. Bộ Lân nghiệp ấn hành. Hà Nội, 1993, 527 tr.
3. Hoàng Điền (chủ biên) và nnk: Tài liệu điều tra và quy hoạch rừng Việt Nam. NxB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 1980, 244 tr. 
4. Ariel E. Logu, Carol Lowe: Tropical Forests – Management and Ecology. Ecological Studies 112, Publ.  Spinger, Verlag, 1997,  461 p.
5. Lawrence S. Hamilton, James O. Juvik,...: Tropical mantane cloud forest. Ecological Studies 110... Publ – Spinger - Verlag, 1994, 407 p.
6. Ulrich Leittge:  Physiological Ecology of tropical Plants. Publ. Spriger, Berlin, New York, Paris, 1997, 384p.                                       

	23. 
	ĐLSD 521
	Cảnh quan nhân sinh Việt Nam

Anthropogenic landscapes of Vietnam
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Voronhet, 1988 (Tiếng Nga). Cảnh quan nhân sinh: Cấu trúc, phương pháp và các khía cạnh nghiên cứu ứng dụng  ĐTTH.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Minkov F.N.: Con người và cảnh quan. Moscơva, 1973 (tiếng Nga).

3. Ixatrenco A.G.: Phương pháp nghiên cứu cảnh quan ứng dụng. Leningrad, 1980 (tiếng Nga).

4. Lê Trọng Cúc và nnk,  Hệ sinh thái nhân văn Việt Nam. Hà Nội, 1993.

5. FAO,  Phát triển hệ thống canh tác. Người dịch: Trần Đức Viên. NXB Nông nghiệp. Hà Nội, 1995.

	24. 
	ĐLSD 522
	Sinh thái độc tố và quản lý chất thải độc hại

Eco - Toxicology and Toxic Wastes Management
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Bill Freedman. Sinh Thái và Môi trường (tiếng Anh). (Ảnh hưởng của ô nhiễm và các stress khác lên cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái). Academic Press, Inc., Harcourt Brace joiranovich, Publisher London, 1989. 

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Hoàng Đình Cầm, Lê Cao Đài, 1993. Chất diệt cỏ trong chiến tranh, tác hại lâu dài đối với con người và thiên nhiên.

3. Bill Freedman. Sinh Thái và Môi trường (tiếng Anh). (Ảnh hưởng của ô nhiễm và các stress khác lên cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái). Academic Press, Inc., Harcourt Brace joiranovich, Publisher London, 1989. 

4. Douglas J. Urban, M.F.S. Noman J. Cook, Đánh giá rủi ro sinh thái. EPA, Washington, D. C. 1986.

5. Jouthiwick,  Sinh thái và chất  lượng của môi trường (tiếng Anh). The Johns Hopkins University, 1992.

	25. 
	ĐLSD 523
	Đa dạng sinh học và khu bảo tồn thiên nhiên

Biodiversity and natural conservation
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Teffirie, M.J., Biodiversity and conservation. Routledge, London and New York,  1997.
b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Bảo vệ sự sống và tính đa dạng sinh học của Trái Đất, 1993. "Cứu lấy Trái Đất". Nxb KHKT (bản dịch) trang 28-45.

2. "Plant genetic resources in Vietnam", Proceeding of national Workshop on strengthening of plant genetic resouces programme  in Vietnam. Hanoi, p. 28-30 March. Agricultural of Publishing house, Hanoi, 1995.

3. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường: Xây dựng chiến lược quản lý và bảo vệ tài nguyên đất ngập nước. Hà Nội, 1996

4. Lawrence (Ed.) Ethics, Religion and biodiversity. East - West center, Honolulu, USA, 1993.

5. 

	26. 
	ĐLSD 524
	Quy hoạch sử dụng đất

Landuse  planning
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. FAO (Nguyễn Cao Huần và Trần Anh Tuấn dịch). Hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất, 1993
b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Lê Văn Khoa. Đất và môi trường đất. NXB Giỏo dục, Hà Nội. 1999.

2. Guidelines for land-use planning. FAO. 1993.

3. David D. and Young A. Soil survey and land evaluation. 1993. 

4. Hudson: Bảo vệ đất và chống xói mòn. NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 1981.



	27. 
	ĐLSD 525
	Quy hoạch đô thị

Urban Planning
	2
	a. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thế Bá. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. NXB Xây dựng. Hà Nội, 2004

2. Phạm Trọng Mạnh. Quy hoạch đô thị (giáo trình). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2004.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Pierre Merlin: Quy hoạch đô thị. NXB Thế giới. Người dịch: Quang Khải. Hà Nội, 1993, 131 trang.

               

2. Jean, Paul Lacaze: Các phương pháp quy hoạch đô thị. NXB Thế giới. Người dịch: Đào Đình Bắc. Hà Nội, 1996, 165 trang.

3. Jacques Vernier:  Môi trường sinh thái. NXB Thế giới. Người dịch: Trương Chí, Chi Đạo, Minh Yến. Hà Nội, 1993,  161 trang.

4. Georges Olivier: Sinh thái Nhân văn. NXB Thế giới. Người dịch: Huy Yên, Võ Bình, Ngọc Hải. Hà Nội, 1994, 175 trang.

5. Hàn Tất Ngan: Quy hoạch đô thị và kiến trúc phong cảnh. NXB Văn hoá Thông tin. Hà Nội, 1992, 217 trang.

	28. 
	ĐLSD 526
	Địa mạo và quy hoạch lãnh thổ

Geomorphology and territorial planning
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Đặng Văn Bào và nnk. Địa mạo ứng dụng; Tập bài giảng; Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 250tr.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Đào Đình Bắc,   Gisemnts de gypse et amménagement régional, les buttes de Monthyon et Montgé - en – Goele. IAURIF, Paris, 1992.

3. Mc. Harg Ian I. ,   Composer avec la nature. Cahiers de l'IAURIF, Paris, 1980.

4. Lacaze J.P. ,  Les methodes de Iurbanisme. Presses Universitaires de France, Que sais-je ? Paris, 1993.

5. Nội dung và phương pháp quy hoạch lãnh thổ Việt Nam. Tài liệu hội thảo lần thứ nhất, Hà Nội tháng 6/1995.

6. Tricart J.,  Geomorphlogie applicable. Masson. Paris, 1978.

7. Tricart J., Kilian, J.,  L'Ecogéographie et l'aménagement du milieu naturel Prancois Maspero, Paris, 1979.

8. Zvoncova T.,  Địa mạo ứng dụng. Nxb KHKT, Hà Nội, 1977.

	29. 
	ĐLSD 527
	Kinh tế học và mô hình kinh tế sinh thái

Economics and Models of Ecological - Economic System
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Leonarrd S. Silk:  Kinh tế học hiện đại (Contermporary Economics). NxB Trẻ. Người dịch : Công Thành và Hoàng Cương. Tp Hồ Chí Minh, 1993, 310 tr..

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Tumer R. Kerry, David Pearce, Ian Baterman,  Kinh tế môi trường. Hội đồng điều hành chương trình EEPSEA (Economic and Evironmental Program for Southeast Asia) biên dịch và ấn hành. Tp. Hồ Chí Minh, 1995, 283 tr..

3. Đặng Như Toàn: Kinh tế môi trường, NxB GD, Hà Nội, 1996,  144 tr..

4. Phạm Phụ:  Kinh tế - kỹ thuật phân tích và lựa chọn dự án đầu tư T.I. NxB Đại học Bác khoa Tp. Hồ Chí Minh ấn hành. Tp. Hồ Chí Minh, 1991,  238 tr..

5. Michel Herland:  Kinh tế vĩ mô. Giáo khoa, bài tập và bài giải. Biên dịch : Văn Hùng, NxB Thống kê, Hà Nội, 1994, 342 tr..

6. Arthur S. Liberman:  Landscape Ecology - Theory and Application. Published by Springer,  Verlag,  New York. London, Paris, Tokyo, 1989,  162 p..

7. Phạm Quang Anh: Bước đầu nghiên cứu mô hình hệ kinh tế sinh thái nhằm bảo đảm vấn đề “Phát triển” và “Môi trường”. HNKH môi trường. Tr. 49-51, Hà Nội, 1983.

	30. 
	ĐLSD 528
	Kỹ thuật viễn thám

Remote  sensing  technique
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Ngọc Thạch. Viễn thỏm trong nghiờn cứu tài nguyên môi trường. NXB ĐHQG Hà Nội, 2005

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Remote Sensing note. Japan, 1997 

2. Remote Sensing & GIS:  An Integration of Technologies for Resource Management. ASPRS, 1994.

3. Jon C. The Physical basis of RS, 1976 

	31. 
	ĐLSD 529
	Xử lý ảnh số

Digital Image Processing
	2
	c. Tài liệu bắt buộc

1. Digital image processing course (JanuaryTerm - 1996). AIT- Thailand

d. Tài liệu tham khảo thêm

2. Microvave remote sensing course (May Term - 1996). AIT- Thailand

3. Henk J. Buiten and Jan G. P. W. Clevers, 1993. Land observation by remote sensing:  Theory and applications. 

4. Thomas M. Lillesand; Ralph W. Kiefer, 1993. Remote sensing and Image interpretation. 1987.

5. Robert A. Schwengerdt, 1994 . Technique for image proessing and classcification in remote sensing 

	32. 
	ĐLSD 530
	Các phương pháp bản đồ trong nghiên cứu địa lý

Cartographic methods in Geographical studies
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Zukov V.T. Cervinus C.H. Mô hình hóa toán - bản đồ trong địa lý. M, 1980.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Vaxmut V.X. , Bugaevski L.M., Portnov A.M.,  Tự động hoá và các phương pháp toán trong thành lập bản đồ. NxB "Lòng đất", Mascơva, 1991  (tiếng Nga).

3. Martichenko A.I., Tự động hoá trong xây dựng và sử dụng bản đồ. Những kết quả khoa học và kỹ thuật bản đồ. Mascơva, 1988  (tiếng Nga)

4. Xerbennuk X.N., Tikunov V.X.,  Tự động hoá trong bản đồ chuyên đề. NxB MGU,  Mascơva, 1983 (tiếng Nga)



	33. 
	ĐLSD 531
	 Các phương pháp đánh giá trong địa lý

Evaluation Methods in Geography
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Mukhina L.I.,  Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tổng thể tự nhiên. NXB “Nauka”.M., 1989 (tiếng Nga)

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. FAO. Framework for Land evaluation. Rome,1976.

3. Herman Huizing and others. Land evaluation. ITC., 1995.

4. Holmes J.C., , 1971 An ordinal method of evaluation.

5. Odum E.P. Optimum Pathway Matrix Analysis approach to the Environmental.

6. Decision Making Process: Test case. Ralative Impact of proposed Highway alternatives. Athens. GA: University of Georgia, Institut of Ecology.

7. Asian Development Bank, 1993. Environmental Assessement Requirements and Evironmental Review Procedures of the Asian development Bank. Office of Environment, March . 40p..

	34. 
	ĐLSD 532
	Biến đổi môi trường toàn cầu

Global Environmental Change
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Paterson M., Global warning and global politics. Routledge, London, UK, 1996.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Nguyễn Phước Tương. Tiếng kêu cứu của Trái đất. Nxb “Giáo dục”, HN, 1999, 392 trg

3. Nguyễn Hữu Danh. Tìm hiểu thiên tai trên trái đất. Nxb “Giáo dục”, HN, 2000, 150 trg.

4. Simmons I.G., Changing the face of the Earth: Culture, Environment, History. Blackwell, Oxford, UK, 1989, 487pp.

5. Schellnhuber H.J., Wenzel V., 1998. Earth System Anlysis.   Springer, Berlin, Germany, 517 pp.

6. Park Ch., The Environment. Routledge, London, 1997, 598pp.

7. Elsom D.M., Atmospheric Pollution: a global problem. Blackwell, London, 1992.

8. Global Change and the Earth System: A planet under pressure. IGBP Science No 4, 2001, 32 pp.

	
	II.2.3. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước và khí

	35. 
	ĐLSD 533
	 Điều tiết dòng chảy 

Flow regulation
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Văn Tuần: Tính toán thuỷ lợi. NXB ĐHQG Hà Nội, 1998.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Trịnh Quang Hoà, Hà Văn Khối: Thuỷ văn công trình- NXB nông thôn, Hà Nội, 1992.

3. WMO: Guide of hydrological practices. Fifth Edition. 1994.        

	36. 
	ĐLSD 534
	 Phân tích tính toán thuỷ văn  

Hydrological calculation and analysis
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần (2001), Địa lý thuỷ văn, Nxb ĐHQG Hà Nội, 195tr.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Lê Thạc Cán, 1981. Đánh giá tác động môi trường. Uỷ ban sông Mê Kông.

2. Nguyễn Thanh Sơn: Giáo trình tính toán thuỷ văn. Trường ĐHKHTN, HN, 1998.

	37. 
	ĐLSD 535
	Tính toán thuỷ lực lòng dẫn hồ và sông thiên nhiên

Hydraulic calcualtion for lake channels and natural rivers
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

4. Nguyễn Văn Tuần: Tính toán thuỷ lợi. NXB ĐHQG Hà Nội, 1998.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Cảnh Cầm, Nguyễn Văn Cung và các tác giả khác:  Giáo trình thuỷ lực học- NXB ĐH & TH chuyên nghiệp Hà Nội, 1978 . 

2. Nguyễn Thanh Sơn:  Giáo trình tính toán thuỷ văn- Đại học quốc gia Hà Nội, 1998.

3. M.D Trertoxiop: Thuỷ lực học. NXB năng lượng Maxcơva, 1962  (Tiếng Nga)    

	38. 
	ĐLSD 536
	Tính toán và dự báo lũ

Flood Calculation and Prediction
	2
	a.  Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức (2001), Dự báo thủy văn, Nxb ĐHQG Hà Nội, 210tr.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Quy phạm tính toán các đặc trưng thiết kế QPTL C677 Bộ thuỷ lợi Hà Nội, 1979.

2. Hướng dẫn tính toán lũ cực hạn: Công ty khảo sát thiết kế thuỷ điện I, Hà Nội, 1998.

3. Lê Đình Thành: Nghiên cứu ứng dụng mưa lũ lớn nhất cực hạn Việt Nam.  Hà Nội, 1996.

4. Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức:  Dự báo thuỷ văn. Đại học QG Hà Nội, 1998.

5. Re Schulze: Hydrological forecasting. Intenational institute of frastructural, hydraulic and environmental ingineering- The Netherland, 1994.

	39. 
	ĐLSD 537
	Khí tượng ứng dụng

Applied Meteology
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Trần Tân Tiến, 2001. Xử lí số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lí. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Phạm ngọc Đăng:  Cơ sở khí hậu học của thiết kế kiến trúc. NXB KH&KT, Hà Nội, 1981.

2. Lê Quang Huỳnh: Phân vùng khí tượng nông nghiệp Việt Nam. Hà Nội, 1990.

3. Trần Xuân Thảo: Giáo trình khí tượng nông nghiệp. Đại học Nông nghiệp II, HN, 1978.

4. Oldeman L.R., Freere M., 1982. Study of the Humed tropics of S outh East Asia, Ư.M.O.

5. Polevoi A.N.: Lý thuyết tính toán năng xuất cây trồng. Leningrad, 1984 (tiếng Nga).


	40. 
	ĐLSD 538
	Dữ liệu khí tượng thủy văn và vấn đề kiểm soát trạng thái biển

The Marine hydrometeorological data and Sea status monitoring
	2
	a. Tài liệu bắt buộc
1. Phạm Văn Huấn. Tính toán trong hải dương học. NxB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Bộ môn Hải Dương học, ĐHKHTN. Cơ sở dữ liệu Biển Đông, 2000.

3. Phạm văn Huấn. Dự báo thủy văn biển. NxB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

	
	II.2.4. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất và khoáng sản

	41. 
	ĐLSD 539
	Quy hoạch và quản lý môi trường trên  cơ sở địa chất

Environmental planning and management based on geology
	
	a.  Tài liệu bắt buộc

1. Wolff (ed.) Geology for Environmental planning, published by Geological survey of Norway,  1987, 121 pp.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Arthur D.howard and I. Remson: Geology in Environmental planning. 45 p., Megraw - Hill Book Company. New York, 1991.

2. Bennett and P. Doyle: Environment geology: Geology and the human Environment. Wiley and Sons, 1997, 501pp.

3. Cargo, D. N. and B. F. Mallory, 1995. Man and his geologic Environment. Addision, Wesley publishing Company, Inc, Reading, Mass.

4. Coates. Geology and society. A dowden and Culver book. Chapman and Hall. New York, London, 1984, 406pp.

5. Need Peer – Richared (ed.) Geology information for Environmental management and land-use planning in the Mid-Noden region. Geological survey of Finland, Espoo., 1996,  110pp.

6. Wolff (ed.) Planning the use of the Earth’s surface.  Springer, Verlag,  Berlin, 1992, 556pp.

	42. 
	ĐLSD 540
	Khai thác khoáng sản và bảo vệ tài nguyên môi trường

Mineral exploitation and environmental - resource conservation
	2
	a.  Tài liệu bắt buộc

1. Luật khoáng sản. Quốc hội khoá IX thông qua ngày 20/3/1996.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Luật dầu khí. Quốc hội khoá IX thông qua ngày 6/7/1993.

3. Mai Đình Yên và nnk.. Môi trường và con người. NXB GD. Hà Nội. 1997.

4. Lê Thạc Cán & nnk. . Đánh giá tác động môi trường. NXB KHKT. Hà Nội, 1994.

5. Lê Văn Cự & nnk.. . Khoáng sản miền Bắc Việt Nam. Tổng cục Địa chất, 1983.

6. Atlats of mineral resouces of the ESCAP region. Vol 6. Vietnam. United Nations pulication, 1990.


Phạm Hùng Việt & nnk: Giáo trình hoá học môi trường cơ sở. Hà Nội, 1996,  80 trang.

	1. 


Urban Environmental Idicators UNEP, 1978.

	1. 

	43. 
	ĐLSD 543
	Ô nhiễm và quản lý môi trường trầm tích

Polluttion and management of sedimentary envirnment
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Calmano W., Forstner U. (eds.) Sediment and toxic substances. Spring,  Germany, 1996, 335pp.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Mudroch A., Azcue J.M., Manual aquatic sediment sampling. Lewic Poblishers, 1997,  208pp.

3. Munawar M. & Dave G. (eds.)  Development and progres in sediment quality assessment: ratimaer, challenges, techniques and strategies. SPB Academic Publishing, 1996,  255pp.

4. Robert W. Furness and Philip S. Rasinbon, (eds.) Heavy metals in the marine environment. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, 1990, 256pp.

	44. 
	ĐLSD 544
	Phong hoá nhiệt đới và thoái hoá đất

Tropical weathering and soil degradation
	2
	c. Tài liệu bắt buộc

1. P. ; W. Chesworth (eds.): Weathering, soil and Paleosoils. Elsevier, Amsterdam, 1992.

d. Tài liệu tham khảo thêm

2. D. Rolinson; R. B. G. William: Rock weathering and landform Evolution. John Willy & sons, Chichester, UK, 1994.

3. Murray  B. Mc Bride: Environmental Chemistry of soils. Oxford University Press. New York, 1994. 

	45. 
	ĐLSD 545
	 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Environmental  management in urban and industrial zone
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Thế Bá (chủ biên): Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. NXB xây dựng. Hà nội, 1997.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Nguyễn Thị Thanh Thủy: Tổ chức và quản lý môi trường cảnh quan độ thị. NXB Xây dựng. Hà nội, 1997.

3. Nguyễn Đức Đại và nnk:  Báo cáo địa chất đô thị Hà nội - Hải phòng. Lưu trữ Cục Địa chất Việt Nam.  Hà Nội, 1997.

4. Berger A. R. (ed): Planning and management of the human environmant: the essential role of the geociences. CSPG. Calgary, Canada, 1992.

5. J. H. Mc Call, E. F. J. De Mulder, B. R. Marker (eds). 1998. Urban geosciences.

6. Reagan, Ray B. Hunter, N. B. Livermore. Urban geology. California division of mines and geology. California, 1973.

7. O. Utgond, G. D. Mekenzie, D. Foley: Geology in the Urban environment. Bargess publishing Company. Mineapolis Minnesota, 1978.

	46. 
	ĐLSD 546
	Tiến hoá trầm tích và biến động luồng lạch cửa sông ven biển Việt Nam

Sedimentary evolution and changes of coastal river mouths in Vietnam
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Munawar M. & Dave G. (eds.)  Development and progres in sediment quality assessment: ratimaer, challenges, techniques and strategies. SPB Academic Publishing, 1996,  255pp.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Donald W. Pritdrard: What is an Estuary: physical viewpoint. In lanfs G.H. "Estuaries". Publ. No 83. A.A.A.S., 1967,  Washington D.C.

2. Eisma D., Wang B.C.,  Muddy and sandy tidal flat and Waddens sea Estuary. China Ocean Press, 1990.

3. Bruce G. Thom: Coastal landporms and geomorphic processes in the mangrove ecosystem. UNECO, Paris, 1990.

	47. 
	ĐLSD 547
	Kỳ quan địa chất

Geotopes
	2
	c. Tài liệu bắt buộc

1. Grube, A. & Wiedenbein, F.W., 1992. Geotopschidzline wichtige Anfgabe der Geowissenschaften. Die Geowissenschaften, 10(8): 215 - 219

d. Tài liệu tham khảo thêm

2. Haase, G., 1980. Zur inhaltlidren konzeption liner Naturraumtypenkarte der DDR im mittlenren Mabstab. Petermanns Geographische Mitteilungen, 124(2): 139 - 151.

3. Wiedenbein, F.W., 1993. Geotope mit Bedeutung fiir die Bundensrepublik Deutschland. Abschlubbericht. Grunodlagen des Geotopschutzes. BMU. Prof. No11-72060, s.1-156, [unvoioff]

	48. 
	ĐLSD 548
	Dấu hiệu địa chất đánh giá biến động tài nguyên và môi trường

Geoindicators for assessing natural resources and environmetal changes
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Hammond A., Adrian A. and others,  Environmental indicator: A systematic approach to measuring and reporting on environmental policy performance in the cotext of sustainable development. Washington D.C.,  World Resource Institute, 1995.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Berger A.R. & Iams W.J.  Geoindicators assessing rapid environmental changes in earth systems. A.A. Balkema. Rotterdan, 1996, 466pp.

3. Huggett, R.  Geoecology: On evolutisnary approach. Routledge, London, 1995.

4. Jeffrey, D.W. & B. Madden (eds.) Bioindicator and environmental management. Candon Academic Press, 1991. 




2.4. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

	TT
	Mã môn học
	Tên Môn học
	Số

tín  chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh khoa học
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	
	

	1. 
	MG01
	Triết học

Philosophy
	4
	
	
	
	

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	
	
	
	

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	24
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	

	4. 
	ĐLSD 501
	Những vấn đề Địa  học hiện đại 
	2
	Phạm Quang Anh, 

Vũ Văn Phái

Nguyễn Cao Huần
	TS. 

PGS.TS.

 GS. TS
	Địa lý
Địa mạo &Cổ Địa lý

Sinh thái & Cảnh quan
	Đại học Quốc gia  HN



	5. 
	ĐLSD 502
	Hệ thông tin Địa lý (GIS) với mô hình hoá dữ liệu Khoa học Trái đất
	2
	Phạm Văn Cự 

Nguyễn Ngọc Thạch
	PGS.TS.

PGS.TS
	Viễn thám và GIS

Viễn thám và GIS
	Đại học Quốc gia  HN



	6. 
	ĐLSD 503
	Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên
	2
	Vũ Văn Phái

Nguyễn Quang Mỹ

Tạ Trọng Thắng


	PGS.TS.

GS.TSKH

PGS.TS
	Địa mạo &Cổ Địa lý

Kiến tạo
	Đại học Quốc gia  HN

	7. 
	ĐLSD 504
	Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý  tài nguyên thiên nhiên
	2
	Nguyễn Cao Huần

Đào Đình Bắc
	GS.TS. 

GS.TS.
	Sinh thái & Cảnh quan

Địa mạo &Cổ Địa lý


	Đại học Quốc gia  HN

	8. 
	ĐLSD 505
	Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ
	2
	Đinh Văn Thanh

Nguyễn Văn Phú

Lưu Đức Hải
	PGS.TS.

TS

TS
	Địa lý kinh tế

Địa lý kinh tế


	ĐHQGHN

Viện Chiến lược

	9. 
	ĐLSD 506
	Quản lý và đánh giá tác động môi trường
	2
	Mai Trọng Nhuận

Trương Quang Hải 


	GS.TS.

PGS.TS.
	Địa chất

Sinh thái &CQ
	Đại học Quốc gia  HN

	10. 
	ĐLSD 507
	Kinh tế  tài nguyên thiên nhiên và môi trường
	2
	Trương Quang Hải

Đinh Văn Thanh


	PGS. TS.

PGS.TS.
	Sinh thái &CQ
Địa lý kinh tế
	Đại học Quốc gia  HN

	11. 
	ĐLSD 508
	Tài nguyên và môi trường địa chất
	2
	Trần Nghi

Đặng Văn Bào
	GS.TS.

PGS.TS
	Địa chất

Địa mạo&Cổ ĐL
	Đại học Quốc gia  HN

	12. 
	ĐLSD 509
	Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam
	2
	Nguyễn Văn Tuần

Nguyễn Hữu Khải
	PGS.TS

PGS.TS
	Thủy văn học

Thủy văn học
	Đại học Quốc gia  HN

	13. 
	ĐLSD 510
	Tài nguyên và môi trường biển Việt Nam
	2
	Lê Đức Tố 

Đoàn Văn Bộ


	GS.  TS

PGS.TS
	Hải dương học

Hải dương học
	Đại học Quốc gia  HN

	14. 
	ĐLSD 511
	Dự báo, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường
	2
	Mai Trọng Nhuận

Đào Đình Bắc

Trương Quang Hải
	GS. TS.

GS.TS

PGS.TS
	Địa chất học

Địa mạo 


	Đại học Quốc gia  HN

	15. 
	ĐLSD 512
	Tài nguyên khí hậu Việt Nam
	2
	Phan Văn Tân

Trần Tân Tiến
	PGS.TS.

GS.TS.
	Khí tượng

Khí tượng
	Đại học Quốc gia  HN

	
	II.2. Các học phần lựa chọn
	

	
	II.2.1. Các học phần lựa chọn chung cho các hướng nghiên cứu

	16.  
	ĐLSD 513
	Tài nguyên và môi trường vùng karst
	2
	Nguyễn Vi Dân

Vũ Văn Phái
	PGS.TS.

PGS.TS
	Địa mạo&Cổ ĐL

	Đại học Quốc gia  HN

	17. 
	ĐLSD 514
	Giảm thiểu tai biến xói lở bờ biển
	2
	Vũ Văn Phái

Lê Đình Ưu
	PGS.TS

GS.TS
	Địa mạo&Cổ ĐL
Hải dương học
	ĐHQGHN



	18. 
	ĐLSD 515
	Chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường
	2
	Đặng Trung Thuận 

Trương Quang Hải
	GS.TSKH.

PGS.TS
	Địa chất

Sinh thái &CQ
	Đại học Quốc gia  HN

	19. 
	ĐLSD 516
	Công nghệ xử lý và quản lý chất thải
	2
	Trịnh Thị Thanh
	PGS.TS.
	Môi trường
	Đại học Quốc gia  HN

	20. 
	ĐLSD 517
	Công nghệ Viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	2
	Phạm Văn Cự

Phạm Quang Sơn
	PGS.TS

TS
	Viễn thám và GIS

Viễn thám và GIS
	Đại học Quốc gia  HN

Viện Địa chất

	21. 
	ĐLSD 518
	Mô hình toán trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	2
	Chu Đức

Phan Văn Tân


	PGS.TS.

PGS.TS
	Toán học

Khí tượng
	Đại học Quốc gia  HN

	22. 
	ĐLSD 519
	Diễn biến lòng sông và bồi lắng phù sa
	2
	Trần Xuân Thái

Nguyễn Văn  Tuần
	PGS.TS.

 PGS.TS.
	Thủy văn

Thủy văn
	Viện NC Thủy lợi

ĐHQGHN

	
	II.2.2. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tổng hợp tài nguyên

	23. 
	ĐLSD 520
	Sinh thái  và quản lý  rừng nhiệt đới
	2
	Phạm Quang Anh

Trần Văn Thụy
	TS.

TS
	Địa lý

Thực vật
	Đại học Quốc gia  HN

	24. 
	ĐLSD 521
	Cảnh quan nhân sinh
	2
	Nguyễn Cao Huần

Phạm Hoàng Hải
	GS.TS

TSKH
	Sinh thái &CQ
Địa lý tư nhiên 
	ĐHQGHN

Viện Địa lý

	25. 
	ĐLSD 522
	Sinh thái độc tố và quản lý chất thải độc hại
	2
	Trịnh Thị Thanh

Nguyễn Cao Huần
	PGS.TS

GS.TS
	Môi trường

Sinh thái &CQ
	Đại học Quốc gia  HN

	26. 
	ĐLSD 523
	Đa dạng sinh học và khu bảo tồn thiên nhiên
	2
	Lê Trọng Cúc

Trương Quang Học
	PGS.TS.

 GS.TS.
	Sinh học

Sinh học
	Đại học Quốc gia  HN

	27. 
	ĐLSD 524
	Quy hoạch sử dụng đất
	2
	Nguyễn Cao Huần

Phạm Quang Tuấn
	GS.TS

TS
	Sinh thái &CQ
Địa lý
	Đại học Quốc gia  HN

	28. 
	ĐLSD 525
	Quy hoạch đô thị
	2
	Phạm Quang Anh

Trần Anh Tuấn
	TS

TS.
	Địa lý
Địa lý
	Đại học Quốc gia  HN

	29. 
	ĐLSD 526
	Địa mạo và quy hoạch lãnh thổ
	2
	Đào Đình Bắc

Đặng Văn Bào
	GS.TS

PGS.TS
	Địa mạo&Cổ ĐL

	Đại học Quốc gia  HN

	30. 
	ĐLSD 527
	Kinh tế học và mô hình kinh tế sinh thái
	2
	Phạm Quang Anh

Nguyễn Thị  Hải
	TS

PGS.TS
	Địa lý
Địa lý du lịch
	Đại học Quốc gia  HN

	31. 
	ĐLSD 528
	Kỹ thuật viễn thám
	2
	Phạm Quang Sơn

Phạm Văn Cự
	TS.

PGS.TS
	Viễn thám và GIS

Viễn thám và GIS
	Viện Địa chất

ĐHQGHN

	32. 
	ĐLSD 529
	Xử lý ảnh số
	2
	Phạm văn Cự

Nguyễn Ngọc Thạch
	
	Viễn thám và GIS

Viễn thám và GIS
	

	33. 
	ĐLSD 530
	Các phương pháp bản đồ trong nghiên cứu địa lý
	2
	Nhữ Thị Xuân

Nguyễn Thơ Các
	PGS.TS

TS
	Bản đồ

Bản đồ
	Đại học Quốc gia  HN

	34. 
	ĐLSD 531
	 Các phương pháp đánh giá trong địa lý
	2
	Nguyễn Cao Huần

Đào Đình Bắc

Phan Văn Tân

Nguyễn Thơ Các
	GS.TS

GS.TS

PGS.TS

TS
	Sinh thái &CQ
Địa mạo&Cổ ĐL
Khí tượng

Bản đồ
	Đại học Quốc gia  HN

Viện Công nghệ Địa chính

	35. 
	ĐLSD 532
	Biến đổi môi trường toàn cầu
	2
	Trần Tân Tiến

Phan Văn Tân
	GS TS.

PGS.TS
	Khí tượng

Khí tượng
	Đại học Quốc gia  HN 

	
	II.2.3. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước và khí

	36. 
	ĐLSD 533
	 Điều tiết dòng chảy 
	2
	Nguyễn Văn Tuần

Trần Ngọc Anh
	PGS.TS 

TS.
	Thủy văn

Thủy văn
	Đại học Quốc gia  HN

	37. 
	ĐLSD 534
	 Phân tích tính toán thuỷ văn  
	2
	Nguyễn Hữu Khải

Cao Đăng Dư 
	PGS.TS.

PGS.TS


	Thủy văn

Thủy văn
	ĐHQGHN

Viện Khí tượng TV

	38. 
	ĐLSD 535
	Tính toán thuỷ lực lòng dẫn hồ và sông thiên nhiên
	2
	Nguyễn Văn Tuần

Trần Ngọc Anh
	PGS.TS 

TS
	Thủy văn

Thủy văn
	ĐHQGHN



	39. 
	ĐLSD 536
	Tính toán và dự báo lũ
	2
	Nguyễn Văn Tuần

Nguyễn Hữu Khải
	PGS. TS.

PGS.TS
	Thủy văn

Thủy văn
	Trần Tân Tiến

	40. 
	ĐLSD 537
	Khí tượng ứng dụng
	2
	Trần Tân Tiến

Phan Văn Tân


	GS. TS 

PGS.TS.


	Khí tượng

Khí tượng
	Đại học Quốc gia  HN

	41. 
	ĐLSD 538
	Dữ liệu khí tượng thủy văn và vấn đề kiểm soát trạng thái biển
	2
	Phạm Văn Huấn

Trần Tân Tiến
	PGS.TS

GS.TS
	Hải dương

Khí tượng
	Đại học Quốc gia  HN

	
	II.2.4. Các học phần lựa chọn theo hướng Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất và khoáng sản

	42. 
	ĐLSD 539
	Quy hoạch và quản lý môi trường trên  cơ sở địa chất
	2
	Mai Trọng Nhuận

Nguyễn Ngọc Trường
	GS. TS.

PGS.TS.
	Địa chất

Địa chất
	Đại học Quốc gia  HN

	43. 
	ĐLSD 540
	Khai thác khoáng sản và bảo vệ tài   nguyên môi trường
	2
	Nguyễn Ngọc Trường

Chu Văn Ngợi


	PGS.TS.

PGS.TS 


	Địa chất

Địa chất
	Đại học Quốc gia  HN

	44. 
	ĐLSD 541
	Địa hoá môi trường và sức khoẻ
	2
	Mai Trọng Nhuận

Nguyễn Văn Dục
	GS. TS. 

TS.
	Địa chất

Địa chất
	Đại học Quốc gia  HN

	45. 
	ĐLSD 542
	Địa chất môi trường và địa chất đô thị
	2
	Mai Trọng Nhuận

Chu Văn Ngợi
	GS.TS.

PGS.TS


	Địa chất

Địa chất
	Đại học Quốc gia  HN

	46. 
	ĐLSD 543
	Ô nhiễm và quản lý môi trường trầm tích
	2
	Trần Nghi

Nguyễn Đức Cự

Đào Mạnh Tiến
	GS.TS

TS

TS
	Địa chất

Địa chất

Địa chất
	ĐHQGHN

Viện TN&MT biển

Cục Địa chất

	47. 
	ĐLSD 544
	Phong hoá nhiệt đới và thoái hoá đất
	2
	Mai Trọng Nhuận

Đặng Mai
	GS. TS

PGS.TS
	Địa chất

Địa chất


	

	48. 
	ĐLSD 545
	 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
	2
	Mai Trọng Nhuận

Trương Quang Hải
	GS. TS

PGS.TS.
	Địa chất

Sinh thái &CQ
	Đại học Quốc gia  HN

	49. 
	ĐLSD 546
	Tiến hoá trầm tích và biến động luồng lạch cửa sông ven biển Việt Nam
	2
	Trần Nghi

Vũ Văn Phái


	GS. TS

PGS.TS
	Địa chất

Địa mạo
	Đại học Quốc gia  HN

	50. 
	ĐLSD 547
	Kỳ quan địa chất
	2
	Đặng Trung Thuận

Tạ Hoà Phương
	GS.TSKH

  PGS.TS
	Địa chất

Địa chất
	Đại học Quốc gia  HN

	51. 
	ĐLSD 548
	Dấu hiệu địa chất đánh giá biến động tài nguyên và môi trường
	2
	Đặng Trung Thuận

TS. Trần Đức Thạnh
	GS. TSKH

TS
	Địa chất

Địa chất
	ĐHQGHN

Viện KH&CNVN


2.5. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

a. CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

1. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA HỌC HIỆN ĐẠI

(Problems of Modern  Geoscience)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các vấn đề chính sau: Thành tựu mới trong nghiên cứu địa học; sự phát triển các lý thuyết địa lý và các nhận thức; vật thể của hành tinh và chu trình vật chất và năng lượng; địa lý học và tổ chức lãnh thổ sản xuất; sở hữu tài nguyên và chính trị; địa lý học- sinh thái và kinh tế học; thế giới vô cơ và thế giới hữu cơ; quy luật địa lý và các định đề triết học; địa lý học và phát triển xã hội lâu bền.
2. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VỚI MÔ HÌNH HOÁ DỮ LIỆU KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

(Geographic Information System with modeling data of the Earth sciences)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý đồng thời giới thiệu các kiểu mô hình không gian. Môn học cũng giới thiệu các vấn đề có liên quan đễn quá trình xử lý dữ liệu và thiết bị mô hình.

Abstract:
The course introduce general knowledge about structure and data base of the geographical information system (GIS). Differente spatial models and related problem to the data process and establishing of the model were introduced in the course.
3. CÁC QUÁ TRÌNH  ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI  VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN

 (Existing Geodynamic Processes and Natural Hazards)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503

Tóm tắt nội dung môn học:

Hiện nay, các quá trình động lực (cả nội sinh lẫn ngoại sinh) đang diễn ra rất mạnh mẽ. Những tác động của con người đến môi trường tự nhiên cũng càng sâu sắc và rộng rãi. Do đó, các tai biến thiên nhiên cũng ngày càng nhiều. Những tai biến này là núi lửa, động đất, lũ lụt, hạn hán, trượt đất, lở núi, xói lở,vv... Những nội dung chính của giáo trình này bao gồm: 1) Chuyển động kiến tạo hiện đại, hoạt động núi lửa, động đất và các tai biến thiên nhiên; 2) Sự bất ổn định của sườn và sụt lún đất; 3) Hoạt động của dòng chảy và tai biến; 4) Các tai biến thiên nhiên ở đới bờ và 5) Thoái hoá đất.

Abstract:
At present, the Existing geodynamic processes( both endogennous and exogenous) are intensively occuring on the Earthsurface. The human impacts on natural environment are more deeply and wide. So, the natural hazards are also more and more: flood, drought, landslide, failure erosion ete. The major contents of this course include: 1) Existing tectonic movement, volcanic eruption, Earthquake; 2) Slope instabitality and surface subsidence; 3) Stream activities and natural hazards; 4) The natural hazards in coastal zone and 5) Soil degradation.              
4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 (Problems of  Conservation and  Rational  use of Natural Resources)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học “Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” dành cho Học viên Cao học, chuyên ngành 1.07.14, bao gồm các nội dung chính sau:

1. Tài nguyên thiên nhiên: khái niệm, phân loại, mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên với bảo vệ môi trường và phát triển;

2. Các nguyên lý của việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (nguyên lý về mối tương tác qua lại giữa con người và thiên nhiên, nguyên lý sinh thái , nguyên lý địa lý, cơ sở kinh tế - xã hội, tính pháp lý);

3.  Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và Việt Nam (hiện trạng và những vấn đề suy thoái tài nguyên).

Abstract:

The course “Problems of conservation and rational use of natural resources” consists of the following contents:

1. Natural resources: Concept, classification, interrelation between natural resources, natural protection and development.

2. Principles for conservation and rational use of natural resources (principle on the inter-action between man and nature, ecological principle, social and economic fundaments, legality)

3. Existing use and problems of degradation of natural resources exploitation and conservation on the world and in Vietnam. 
5. QUY HOẠCH VÙNG VÀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ

(Regional Planning and Territotial  Organization)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học qui hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ trình bày các nội dung chính sau:

- Những vấn đề chung của qui hoạch vùng  và tổ chức lãnh thổ.

- Những đặc điểm cơ bản của lãnh thổ Việt Nam dưới góc độ tổ chức lãnh thổ ( Các vùng kinh tế, tổ chức lãnh thổ các tuyến lực, các cảng biển,  đô thị, công nghiệp, nông - lâm nghiệp, vấn đề phát triển các hành lang kinh tế, các vùng trọng điểm ở Viêt Nam ).

- Tổ chức lãnh thổ của một số vùng trọng điểm ở Viẹt Nam. ( Đồng bằng sông Hồng, Miền Trung, Miền Nam).

Abstract:

The course “ Regional planning and territorial organization” deals with the following contents :

- Overview of regional planning and territorial organization.

- The basic features of Vietnam from territorial organization points of view (economic regions, territorial organization for forceful economic lines, seaports, urban, industrial and agri - forestry territorial organization); Territorial organization for the important regions (Red river delta, central region, southern region of Vietnam.
6. QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 (Environmental Management  and Impact Assessment)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học gồm 2 phần: Quản lý môi trường và đánh gía tác động môi trường (ĐTM).

Phần đầu trình bày hệ thống tổ chức và các công cụ quản lý môi trường, sự quan trắc, đánh giá và ngăn ngừa hiểm hoạ môi trường, nội dung và kỹ thuật giám sát, phương pháp thẩm định và đánh giá dự án môi trường.

Phần hai bao gồm những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác ĐTM, mối liên hệ giữa ĐTM và chu trình dự án, nội dung và các bước thực hiện ĐTM như lược duyệt, xác định phạm vi, đánh giá tác động, giảm thiểu, thẩm định dự án, giám sát và kiểm toán trong ĐTM, các phương pháp phân tích, đánh giá và dự báo các tác động môi trường.

Abstract:

The course consists of two parts: environmental management and environmental impact assessment (EIA).

The first part arms an organizational system and instruments for environmental management, a procedure and methods of investigation, an assessment and a prevention of environmental risks, a monitoring content and technique, methods for approving and evaluating projects.

The second part provide theoretical and practice issues of EIA, a relation between EIA and project cycle, a content and steps of EIA as screening, scooping, assessment of impacts, mitigation, approval, monitoring and account of EIA, methods for analyzing, assessing and predicting environmental impacts.
7. KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Natural Resources  and Environmental Economics)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày cách tiếp cận kinh tế trong việc giải quyết những vấn đề tài nguyên ,môi trường và phát triển bền vững, bao gồm những vấn đề chính sau: những nguyên nhân thất bại của thị trường, của chính sách, kế hoạch và các biện pháp khắc phục chúng, mức ô nhiễm tối ưu, mô hình khai thác và sử dụng có hiệu quả các dạng tài nguyên thiên nhiên, các phương pháp xác định giá trị hàng hoá và dịnh vụ phi thị trường, vai trò và lợi ích của các công cụ kinh tế như thuế ô nhiễm, lệ phí môi trường, giấy phép ô nhiễm, hệ thống ký thác hoàn trả đối với việc quản lý môi trường.

Abstract:

The course shows an economic approach for addressing natural resources and environmental problems and sustainable development. Main issues are as follows:  causes of market failure, policy failure and plan failure, and solutions addressing its, optimal pollution level on economic opinion, models for an exploitation and effective use of natural resources, methods evaluating non market goods and services, role and benefits of economic instruments as pollution tax, environmental fee and charge, pollution permission, deposit refund system for managing an environment.
8. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT

(Geological resources and hazards)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học gồm 4 phần chính sau: Khái quát và hệ thống hoá các loại hình khoáng sản, phân loại theo mục đichá sử dụng; Môi trường địa chất và các tai biến địa chất; Quản lý tài nguyên địa chất; Tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

Abstract:

The course includes four main parts. They are brief and system on mineral resources, classification 0f the mineral resources for using; Geological environments and geological hazards and management of geological and mineral resources in Vietnam.
9. TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VIỆT NAM

 (Water resource and environment of Vietnam)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học tài nguyên nước và môi trường nước nhằm cung cấp cho học viên cao học kiến thức sau đây:

- Khái niệm cơ bản về tài nguyên nước và nội dung nghiên cứu.

- Các quy luật cơ bản của tài nguyên nước như quy luật tuần hoàn, quy luật cân bằng, quy luật hình thành chuyển động dòng chảy lỏng, rắn trên lưư vực và trong sông.

- Các phương pháp tính toán đánh giá tài nguyên nước mặt nước ngầm.

- Khái niệm về khai thác quản lý bền vững tài nguyên nước cũng như quản lý khai thác tài nguyên nước trong quy hoạch lưu vực và dòng sông.

- Các phương pháp, chỉ tiêu đánh giá tác động đến môi trường nước của công trình thuỷ lợi.

Abstract:

- The courses of water resources and environment provides for post graduated students the following knowlegdes

- Basic concept on water resources and content of study.

- Basic laws of water resources as circular law, balance law, forming and moving law of water flow, solid flow on basin and  in river.

- Caculating, estimating methods of surface and ground water.

- Basic concept on exploitation and  manegement of water resources as well as contents of exploitation and manegement of water resource in basin and river plan.

- Methods, crteria for water impact assessment of hydrraulic engineerings.
10. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM

(Marine Resources and Enviroment of  Vietnam)
Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Biển Đông là một trong những biển rìa lớn nhất trên thế giới, nằm ở khu vực Đông Nam Á. Đây là một biển hoàn toàn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Trong những điều kiện đó, môi trường của Biển Đông rất phức tạp và tài nguyên của nó cũng rất đa dạng. Hiện nay nhiều vấn đề về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển Đông càng trở nên phức tạp. Môn học này sẽ trình bày các nội dung chính như sau: 1. Đặc điểm địa lý môi trường Biển Đông; 2. Các loại tài nguyên Biển Đông; 3. Quản lý tài nguyên và môi trường Biển Đông.

Abstract:

Bien Dong ( south - China sea ) is one of the largest sea over the world is in South East Asia . Bien Dong lies in the tropical area. In these conditions. Environment of Bien Dong is very complex and its resource is also very different. At present, a lot of problems on resource use and environmental conservation Bien Dong become more complex. The course will present the major contents as bellow .1) Characteristics of environmental geography of Bien Dong; 2) The resources of Bien Dong and 3) Resources and environmental management of Bien Dong.
11. DỰ BÁO, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Natural resource prediction and management)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Những nội dung chính của môn học này gồm: 1. Quan niệm về tài nguyên thiên nhiên; 2. Dự báo tài nguyên thiên nhiên; 3. Nội dung quản lý tài nguyên thiên nhiên; 4. Phương pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên; 5. Phát triển tài nguyên thiên nhiên; 6. Quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam

Abstract:

The major contents in this course are: 1. Conceptions on natural resources; 2. Prediction of natural resources; 3. Contents in management of natural resources; 4. Methods for management of natural resources; 5. Development of natural resources; 6. Management of natural resources in Vietnam.
12. TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU VIỆT NAM

(Climatic resources of Vietnam)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Nước Việt Nam trải dài trên 15 độ vĩ tuyến trong vùng nhiệt đới và có Biển Đông bao bọc ở phía đông nên khí hậu từ bắc xuống nam  rất khác nhau. Các nội dung như: những khái niệm cơ bản về khí hậu Việt Nam; năng lượng bức xạ mặt trời, năng lượng gió; tài nguyên khí hậu với một số ngành kinh tế quốc dân và khí hậu Việt Nam như là tài nguyên sẽ được giới thiệu trong môn học này.

Abstract:

Because Vietnam is stretching over 15 lateral in tropic region and bounded by South - China sea ( Bien Dong ) in the east, the climatic conditions are very different from the north to the south. The contents as general conceptions on climate of Vietnam, sun energy, wind energy, climatic resource with economic - society activities and Vietnamese climate as a kind of resource will be introduced in this course.
B. CÁC HỌC PHẦN LỰA CHỌN

B1. CÁC HỌC PHẦN LỰA CHỌN CHUNG CHO CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

13. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG KARST

(Resources and Environment in karst areas)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên, mã số ĐLSD 505; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Tài nguyên và môi trường vùng karst là một trong những vấn đề quan trọng nhất của các khoa học về Trái đất. Những vấn đề chính trong môn học  gồm: 1) Lịch sử và phương pháp nghiên cứu karst; 2) ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên đến sự phát triển karst; 3) địa hình karst và phân loại chúng 4) tài nguyên ướcvùng karst; 5) tài nguyên đất và rừng vùng karst và 6) đặc điểm cảnh quan và môi trường karst; 7) karst ứng dụng.

Abstract:

Resources and Environment in karst areas is one of the most important problems in Sciences on the Earth. The major problems in this course as bellow: 1)  methods for karstic research; 2) natural factors affecting on karstic development; 3) karstic landforms and their classification; 4) water resourse in karst area; 5) soil and resources in karst area; 6) Characteristics of karstic landsscapes and environment; 7) applied karstic geomorphology.  

14. GIẢM THIỂU TAI BIẾN XÓI LỞ BỜ BIỂN

 (Mitigation of  the erosional hazard in coastal area) 

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên, mã số ĐLSD 505

Tóm tắt nội dung môn học:

Nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu bờ rất phong phú nên phần lớn dân số thế giới sống và làm việc ở đây. Mặt khác, khu bờ cũng rất dễ bị tổn thương. Trong vài chục năm gần đây, xói lở bờ đã xảy ra mạnh mẽ ở nhiều nơi và trở thành tai biến thiên nhiên rất nguy hiểm. Để giảm thiểu xói lở bờ cần phải nghiên cứu các nguyên nhân, dự báo và đưa ra những biện pháp thích hợp.

Abstract:

Natural resources are very abundant in coastal area, so the majority of the world’ population lives and works  here. On the other hand, the coastal area is easily vulnerable. During the past decades the coastal erosion intensively occurs and is one of the very serious hazards. In order to mitigate this hazard, it is necessary to study the factors caused coastal erosion, to predict it, and to have the suitable solutions.
15. CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT PHÁP VỀ TÀI NGUYÊN                                              VÀ MÔI TRƯỜNG

(Policies and laws on natural resources and  environment)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học gồm 2 phần: Phần thứ nhất trình bày những mục tiêu của pháp luật trong quản lý tài nguyên và các chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường (chương 1 và 2). Phần 2 trình bày các luật về tài nguyên và môi trường, gồm: luật khoáng sản, luụat dầu khí, luật tài nguyên nước, luật đất đai, luật bảo vệ tài nguyên rừng và luật bảo vệ môi trường. 
      



16. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

(Processing technology and management of waste)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các nội dung chính sau: Các quá trình hình thành chất thải (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt,...); Đặc tính các chất thải; Kỹ thật xử lý các nước thải; Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí;  Xử lý rác thải; Các khía cạnh kinh tế và môi trường của xử lý chất thải.

Abstract:

The course “ Treatment technology and management of wastes” consists of the following contents: The forming processes of wastes ( industrial, agricultural, transportation, domestic and others ); Characteristics of wastes; Techniques of waste water treatment; Techniques of polluted air cleaning; Solid waste treatment; Economic and environmental aspects of waste treatment 
17. CÔNG NGHỆ VIẾN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)                         TRONG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Remote sensing technology and GIS in studies                                                       of natural resources and environments)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Hệ thông tin Địa lý (GIS) với mô hình hoá dữ liệu Khoa học Trái đất, mã số ĐLSD 504; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu cho học viên đã qua chương trình : "Cơ sở Viễn thám và GIS" ở đại học hiểu những kiến thức hiện đại cập nhật về Viễn thám - GIS nhằm nâng cao hiểu biết một cách hệ thống về viễn thám và GIS cùng những ứng dụng trong nghieen cứu tài nguyên môi trường.

Abstract:

Course introduce for whom have through the lecture principle of the Remote sensing and GIS in bachelor degree programe, to pick up the modern knowledge for systematic obtainning of the knowledge in remote sensing and its applivation for natural resource and environment study.
18. MÔ HÌNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN

(Mathematies modeling in  natural resource study)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Dự báo, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, mã số ĐLSD 534; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:


Môn học gồm hai phần: Phần thứ nhất bao gồm các nội dung đại cương và các mô hình toán  trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường chung. Phần thứ hai là một ví dụ về ứng dụng toán học trong nghiên cứu một dạng tài nguyên cụ thể - thuỷ văn. Các mô hình thuỷ văn tất định, mô hình thống kê trong thuỷ văn và mô hình chất lượng nước được trình bày ở đây.

Abstract:

This course includes two parts. The first part is a general content and mathematical models for resource and environmental research. The second part is some examples of applied mathematics in hydrology
19. DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG VÀ BỒI  LẮNG PHÙ SA

 (Changes of river channel  and  sedimentation)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên, mã số ĐLSD 505; Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam, mã số ĐLSD 532

Tóm tắt nội dung môn học:


Môn học diễn biến lòng sông và bối lắng phù sa nghiên cứu nguồn gốc của phù sa sông ngòi, các quy bluật bội lắng hồ chứa cũng như các phương pháp tính toán diễn biến lòng sông và bối lắng hồ chứa.

Abstract:


Contents of object "changes of river channel and sedimentation are


- study river allunvium origin, changing of river channel law, sedimenlational laws of lakes as well as calculated methods changing of river channel and sedimentation of reservoirs.

B2. CÁC MÔN TỰ CHỌN THEO CHUYÊN ĐỀ

20. BẢO VỆ, SỬ DỤNG HỢP LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN SINH THÁI                      VÀ QUẢN LÝ RỪNG NHIỆT ĐỚI

 (Ecology and management of tropical forest)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các vấn đề sau: Các nhân tố sinh thái của rừng nhiệt đới; cấu trúc rừng nhiệt đới và dự trữ tài nguyên; nguyên lý sinh thái học của việc quản lý rừng; Vị trí và vai trò của rừng nhiệt đới trong nền hệ kinh tế sinh thái toàn cầu.

Abstract:

The course deals with: Ecological factors of tropical forest; Structures of tropical forests and reserve of resources; Ecological principles for tropical forest management; Position and funtion of tropical forest in the global socio- Ecological economic system. 
21. CẢNH QUAN NHÂN SINH

(Anthropogenic landscapes)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:


Trang bị các kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu cảnh quan học nhân sinh, đặc điểm đặc điểm các kiểu cảnh quan nhân sinh với các vấn đề kinh tế xax hội và môi trường có liên quan
22. SINH THÁI ĐỘC TỐ VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI ĐỘC HẠI

(Eco - Toxicology and Management of Toxic Wastes)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học “ Sinh thái độc tố và quản lý chất thải độc hại” trình bày các nội dung chính sau :

- Những khái niệm cơ bản về độc tố sinh thái.

- Nguồn phát sinh các chất thải độc hại  ( nguồn tự nhiên, nguồn nhân tạo ).

- Quá trình phân huỷ và tích đọng sinh học các chất độc hại.

- Phân hoá học, thuốc trừ sâu, rệt cỏ.

- Ảnh hưởng của các độc tố đối với động thực vật.

- Vấn đề quản lý các chất thải độc hại

Abstract:

The course “ eco - toxicology and management of toxic wastes” deals with the main following contents :

- Basic concepts of eco - toxicology.

- Emission sources  of toxic wastes. ( natural and artificial sources )

- Decomposition and biological accumulation of toxic substances.

- Chemical fertilizers, pesticides.

 Influence of toxic substances on animals and plants.

 
- Problems of toxic waste management.
23. ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

(Biodiversity and natural conservation)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các vấn đề chính sau: Nguyên tắc phát sinh sinh thái của đa dạng sinh học; Sơ lược về đa dạng sinh học; Đa dạng genvà loài; đa dạng hệ sinh thái; đa dạng sinh thái ở Việt Nam; đa dạng sinh học trong hệ thống các khu bảo tồn; Giá trị của đa dạng sinh học; Chính sách quốc gia bảo vệ đa dạng sinh học.

Abstract:

The course deals with: Ecogenesic principbles of Biodiversity; introduction to biodiversity; Gen and species​​’​ diversity; Diversity of Ecosystems; Ecodiversity in Viet Nam; Biodiversity in system of protected areas in Viet Nam; State policies for Biodiversities conservation.
24. QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT

(Land - use  planning)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học "Quy hoạch sử dụng đất " dành cho học viên cao học chuyên ngành 1.07.14, trình bày các nội dung chính sau:

- Bản chất của quy hoạch sử dụng đất , đại cương về quá trình quy hoạch .

- Các bước quy hoạch sử dụng đất :nguồn vào (inputs), các hoạt động (activities) và sản phẩm (outputs).

- Một số kinh nghiệm trong quy hoạch sử dụng đất ở Việt nam và trên thế giới.

Abstract:

This course used for the master training in " Protection, Rational use and Restoration of natural resources" consits of the following  contents :

- The nature of land use plannning; overview of the plannning process .

- Steps in land use plannning: inputs, activities and outputs.

- Giving some experiences in land use plannning.
25. QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

(Urban Planning)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

 Môn học trình bày các vấn đề sau: Phát triển xã hội và quá trình đô thị hoá; Lịch sử quy hoạch đô thị; Tính chủ quan trong quy hoạch đô thị; Mô phỏng cảnh quan học- là quy hoạch đô thị hợp lý; Tích hợp các phương pháp quy hoạch đô thị; Quy hoạch đô thị với vấn đề quản lý môi trường.

Abstract:

The course deals with: Social development and urbanization process; Brief history of problems in urban planning; Subjectivism in urban planning; Landscape simulation- the ways of rational urban planning; Overlay methods for urban planning;Urban planning and the problems of environmental management.
26. ĐỊA MẠO VÀ QUY HOẠCH LÃNH THỔ

(Geomorphology and territorial planning)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên, mã số ĐLSD 505

Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề này được biên soạn để cung cấp cho các học viên sau đại học những hiểu biết tối thiểu về xuất xứ và những cơ sở của vấn đề quy hoạch nói chung và quy hoạch lãnh thổ nói riêng. Trong số những tài liệu cần có để tiến hành quy hoạch, các tài liệu địa mạo được coi là quan trọng đặc biệt, nên chuyên đề này dành phần lớn khối lượng để trình bày về cách thu thập và xử lí các tài liệu địa mạo cho quy hoạch. Mặt khác, để sử dụng lãnh thổ tối ưu và an toàn, người làm quy hoạch cần biết rõ bản chất của các tai biến thiên nhiên để đưa ra được những phương án khai thác địa hình hợp lí. Đó cũng chính là một nội dung quan trọng của chuyên đề này. Để tăng hiệu quả nhận thức, chuyên đề này còn đưa ra một số ví dụ thành công và thất bại trong quy hoạch ở Việt Nam và trên thế giới, nhìn từ góc độ địa mạo. 

Abstract:

This special course aims to provide the post-graduate students with the knowledges on the origin and fundamentals of the territorial planning problem. Among the necessary documents and data for the territorial planning, the knowledges and comprehension of geomorphological structure and processes play a very important role, therefor the course reserves a considerable volume to present the material concerning the collecting and the treating the geomorphological data. And at last, the course presents the questions about studies and forecast of natural hazards on service to the territorial planning and some successful and unsuccessful cases of the the pratice of territorial planning.

27. KINH TẾ HỌC VÀ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI

(Economy and Models of Ecological - Economic System)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các vấn đề sau: Lịch sử phát triển của học thuyết kinh tế; vấn đề chính của kinh tế học; mối quan hệ phát triển kinh tế và môi trường; hướng đến một học thuyết kinh tế hiện đại loại trừ sự suy thoái môi trường- kinh tế học sinh thái.

Abstract:

The couse deals with: Developmental history of economic theories; Main problems of economics; Relation beetwin economic development and environment; Orientation to new modern economic theories without environmental regression- Ecological economics.

28. KỸ THUẬT VIỄN THÁM

 (Remote  sensing  technique)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Hệ thông tin Địa lý (GIS) với mô hình hoá dữ liệu Khoa học Trái đất, mã số ĐLSD 504; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học  gồm 2 nội dung chính : Kỹ thuật thiết bị và kỹ thuật điều hành 
29. XỬ  LÝ ẢNH SỐ

 (Digital Image Processing)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Hệ thông tin Địa lý (GIS) với mô hình hoá dữ liệu Khoa học Trái đất, mã số ĐLSD 504; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu cho học viên nắm được kỹ về cấu trúc dữ liệu hình ảnh các cơ chế tạo màu cho hình ảnh và các kỹ thuật xử lý ảnh số và các thuật toán có liên quan. Từ đó cung cấp kiến thức cơ bản cho người sử dụng khi lựa chọn các kiểu dữ liệu và phương pháp xử lý cho từng mục đích ứng dụng cụ thể.

Abstract:

The course introduces principles for image colour creating, digital image processing techniques with relatived algorithms. Basic knowledges are supported for user to select the optimal data types and suitable processing methods for certain application.
30. CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ

(Cartographic methods in Geographical studies)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Các phương pháp bản đồ trong nghiên cứu địa lýnghiên cứu những vấn đề và những phương pháp sử dụng các bản đồ để nhận thức và toán học hoá các hiện tượng được phản ánh trên đó phục vụ nhu cầu bức thiết của khoa học và thực tiễn

Môn học bao gồm một số lượng lớn các phương pháp phân tích bẩn đồ như: phương pháp mô tả; phương pháp đồ thị; đồ thị giải tích; các phép phân tích toán học; toán thống kê; lý thuyết thông tin; phân tích từng bản đồ, xery bản đồ, atlats bản đồ, xác định độ chính xác của viẹc nghiên cứu trên bản đồ.

Abstract:

Mapping methods in geographical research study problems and methods at having used maps in order to learn and mathematize the contents shown on the maps for the essential scientific and practical requirement.

The course deals with the number of mapping analysis methods. Among them there are methods of mapping description, graphic methods, analysis graph, mathematic analysis, statistic maths, information theory,  analysis of each map, xery and atlat of maps, exact - confirmation of researching maps.
31. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG ĐỊA LÝ

            (Evaluation Methods in Geography)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Hệ thông tin Địa lý (GIS) với mô hình hoá dữ liệu Khoa học Trái đất, mã số ĐLSD 504; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học :"Các phương pháp đánh giá trong địa lý" dành cho học viên cao học, chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ TNMT, bao gồm các nôi dung chính sau:

· Phương pháp đánh gía tính thích nghi của tổng thể tự nhiên.

· Phương pháp đánh gía đất đai.

· Phương pháp so sánh các phương án.

· Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích.

· Phương pháp phân tích  nhân tố.

Abstract:

This course used for master training in "Protection, Rational use and Restoration of natural resources" consits of the following  contents:

· Suitablity evaluation of lanscape.

· Land evaluation method.

· Cost- benefit analysis.

· Factor analysis.
32. BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Global Environmental Change 

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Tài nguyên khí hậu Việt Nam, mã số ĐLSD 535; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

B3. CHUYÊN ĐỀ BẢO VỆ, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHÍ 

33. ĐIỀU TIẾT DÒNG CHẢY

 (Flow regulation)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam, mã số 532

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học điều tiết dòng chảy nghiên cứu các phương pháp tính toán điều tiết dòng chảy cho hồ chứa và điều tiết thuỷ năng. Qua các phương pháp điều tiết học nên cao học có thể chọn được các tham số chủ yếu của công trình hồ chứa cũng như nhà máy thuỷ điện.

Abstract:

Flow regulation study caculated method for reservoirs. From methods of flow regulation pigraduate stedents caculate and choose base paramets of reservoirs and hydropower stations.
34. PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN THUỶ VĂN

(Hydrological calculation and analysis)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam, mã số 532

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các phương pháp thống kê, tất định để tính toán các đặc trưng của lượng nước, chất nước trên lưu vực sông ngòi. Khái niệm về chất lượng môi trường nước, các chỉ tiêu đánh giá chúng và quy luật cơ bản của nhiễm bẩn môi trường nước cũng được đưa ra. 
35. TÍNH TOÁN THUỶ LỰC LÒNG DẪN HỒ VÀ SÔNG THIÊN NHIÊN

(Hydraulic calcualtion for lake channels and natural rivers)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam, mã số 532

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học nghiên cứu các phương pháp cổ truyền và hiện đại để tính toán thuỷ lực thuỷ văn cho kênh hở và sông thiên nhiên, đồng thời chương trình hoá các phương pháp tính đó.
36. TÍNH TOÁN VÀ DỰ BÁO LŨ

(Flood Calculation and Prediction)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Tài nguyên và môi trường nước Việt Nam, mã số 532

Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung chính của môn học gồm: 

Các khái niệm cơ bản hiện đại về mưa, lũ cực hạn; Các kiến thức hiện đại để tính toán mưa lũ cực hạn; Các kiến thức cần thiết tính lũ cực hạn ở Việt Nam; Khái niệm về lũ lụt, các phương pháp dự báo lũ lụt.
37. KHÍ TƯỢNG ỨNG DỤNG

 (Applied Meteology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Tài nguyên khí hậu Việt Nam, mã số 535

Tóm tắt nội dung môn học:

Phần đầu của môn học là những kiến thức cơ bản về khí hậu học và đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm Viẹet Nam. Phần sau là các ứng dụng của khí tượng trong kiến trúc xây dựng và nông nghiệp và các ứng dụng khác. 
38. DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ VẤN ĐỀ                                               KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI BIỂN

(The Marine hydrometeorological data and Sea status monitoring)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Tài nguyên khí hậu Việt Nam, mã số 535

B4. CÁC HỌC PHẦN LỰA CHỌN THEO HƯỚNG BẢO VỆ, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

39. QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN CƠ SỞ ĐỊA CHẤT

 (Environmental planning and management based on geology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531

Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề trình bày những kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu địa chất phục vụ quy hoạch và quản lý môi trường, các nguyên tắc và phương pháp quy hoạch và quản lý môi trường trên cơ sở địa chất. Chuyên đề cũng giới thiệu nội dung và phương pháp quy hoạch và quản lý đồi duyên hải, đồi khô hạn, khu đô thị, khu cong nghiệp, vùng khai thác khoáng sản và vùng có tai biến. Quy hoạch và quản lý tài nguyên,bãi thải trên cơ sở địa chất cũng là nội dung quan trọng của môn học. 

Abstract:

The main contents of the course are as follows:

Geological database for environmental planning and management (EPM), principles and methods for EPM, based on geoscience; objectives and methods for EPM of coastal zone, desert zone, urban, and industrial area, mining side, and zone of geohazards; based on geology planning and management of resources and waste discharge area.        
40. KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 (Mineral exploitation and environmental - resource conservation)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531

Tóm tắt nội dung môn học:

Nâng cao nhận thức về khoáng sản như một dạng tài nguyên cần sử dụng lý và tiết kiệm, thấy rõ việc khai thác khoáng sản gây tác động nhiều mặt tới môi trường. Nắm vững các biện pháp cơ bản bảo vệ tài nguyên và môi trường trong khai thác khoáng sản.
41. ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ

 (Environmental geochimistry and health)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531

Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung chính của môn học bao gồm phương pháp nghiên cứu địa hoá môi trường phục vụ nâng cao sức khoẻ con người, các yếu tố địa chất , địa hoá ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, mối liên quan giữa đặc điểm địa hoá môi trường với bệnh tật, đặc điểm địa hoá môi trường ( phân bố và di chuyển giữa các hợp phần môi trường, nguồn phát thải, độc tính, tác động sinh hoá, chu trình sinh địa hoá…) của các nguyên tố thuộc các nhóm halogen, sunfua, kiềm và kiềm đất, silic, kim loại nặng, và của một số hợp chất hữu cơ (thuốc trừ sâu diệt cỏ, thuốc tẩy rửa…) địa hoá môi trường, một số khu hệ sinh thái (vỏ phong hoá, đô thị, đồi duyên hải cũng là vấn đề cũng rất được quan tâm trong chuyên đề này. 

Abstract:

The main contents of the course are:

Investigation method of environmental geochemistry for health improvement service.

Affecting of geological and geochemical charasteristics on environment of human health, relationship between environmental geochemistry charasteristics and diseases.

Environmental geochemistry of chemical elements ( distribution and mobilization in different parts of the environment, pathways into environment toxinology, biochemical impact and biogeochemical cycleof some groups: halogens, alkaline and earth alkaline, silicate, heavy metals and some organic compounds ( pestisides, washing materials…).

Environmental geochemistry of some specific ecosystems ( weathering crust and soil, urban area, coast zone).

42. ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ

 (Environmental Geology and Urban Geology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531

Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản sau đây cho người học: 

- Phương pháp nghiên cứu địa chất môi trường( ĐCMT) và địa chất đô thị (ĐCĐT).

- Phân tích tai biến ( đánh giá tác động đến môi trường, giản thiên và quản lý.

- Những vấn đề cơ bản của địa chất đô thị (đặc trưng về địa mạo, kiến tạo , địa động lực, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa vật lý, tai biến địa hoá môi trường, tài nguyên, khả năng sử dụng môi trường địa chất đô thị…).

- Ứng dụng của địa chất môi trường trong phát triển bền vững (quy hoạch sử dụng lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên, xây dựng mô hình kinh tế môi trường, giảm thiểu tai biến, quản lý và xử lý ô  nhiễm môi trường, xây dựng chính sách và luật pháp môi trường).

- Địa chất môi trường và địa chất đô thị Việt Nam

Abstract:

The main contens focus in following problems:

- Investigation methods in environmental and urban geology ( EUG )

Risk assessment ( hazard identification and risk impact on environment mitigation and management… )

- Urban geology ( geomorphology, geotechtomic and geodynamics engineering geology, hydrogeology, geophysical field, hazard, natural resources, environmental geochemistry, geoenvironment suitability, land use planning…).

- Application of EUG sustainable development ( land, water territory and natural resources planning and management,economic environmental models, hazards mitigation, environmental pollution control and management, environmental policy and law issues.. )

EUG of vietnam.
43. Ô NHIỄM VÀ QUẢN LÝ  MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH

 (Polluttion and management of sedimentary envirnment)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531

Tóm tắt nội dung môn học:

Môi trường trầm tích gồm có  các quá trình vật lý, hoá học và sinh học ảnh hưởng đén trầm tích. Hiện nay các môi trường trầm tích  (cả trên lục địa lẫn trên đáy biển) đang bị suy thoái nghiêm trọng do tác động của nhiều nhân tố. Vì vậy, cầncó những biện pháp phù hợp để quản lý các môi trường trầm tích. Đó là những nội dung sẽ được giới thiệu rrong môn học này.

Abstract:

The main content of the course:

Sedimentary Environment consists of the physical, chemical and biological processes affecting sediment. At present, the sedimentary environments (both on the continents  and on the marine floor) are in serious recession by impacting of many factors. That’s why it is necessary to have the suitable solutions for management of the sedimentary environments. These contents will be introduced in course.

44. PHONG HOÁ NHIỆT ĐỚI VÀ THOÁI HOÁ ĐẤT

(Tropical weathering and soil degradation)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531
Vai trò và chức năngvà vỏ phong hoá  nhiệt đới. Những vấn đề chính về môi trường liên quan đến đất VPH nhiệt đới ( Sử dụng  tài nguyên đất và vỏ phong hoá , tác động của ô nhiễm và tai biến liên quan tới đất và VPH). Quản lý tài nguyên, môi trường đất và vỏ phong hoá nhiệt đới trên thế giới và Việt Nam ( nguyên tắc, phương pháp , cơ sở dữ liệu và nội dung quản lý, quy hoạch sử dụng bền vững, giảm thiểu tai biến và bảo vệ môi trường, tài nguyên  đất và vỏ phong hoá nhiệt đới 

The main content of the course:

Role and function of the tropical soils and weathering crust (SWC). Environmental problems of the SWC ( land use, impact of contaminated SWC and hazards rerated to the SWC ). Management of SWC resources and environment in the world and Vietnam principles, methods, data-base and content of the management, sustainable land use planning, hazards mitigation, environment and resources protection and conservation.

45. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

(Environmental  management in urban and industrial zone)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531
Những vấn đề tài nguyên và môi trường ở đô thị và khu công nghiệp (ĐTKCN); sử dụng tài nguyên và môi trường, tác động của đô thị và khu công nghiệp đối với môi trường. Nội dung, nguyên tắc, phương pháp, cơ sở dữ liệu quản lý môi trường ĐTKCN. Quy hoạch phát triển bền vững ĐTKCN, quản lý và sử lý chất thải ĐTKCN trên cơ sở địa lý, địa chất, giảm thiểu tai biến, bảo vệ môi trường ĐTKCN.

Một số đặc điểm về quản lý môi trường ĐTKCN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

The main content of the course:

Environment and resources problems in urban and industrial areas (UIA) natural resources utilization, impact of the UIA on environment, content, principles, methods and data-base for environment management in the UIA. UIA planning for sustainable development. Treatment and management of waste, based on geography and geology, hazard mitigation, environment protection and conservation in the UIA. Some characteristics of environment and resources management of Vietnam UIA.

46. TIẾN HOÁ TRẦM TÍCH VÀ BIẾN ĐỘNG LUỒNG LẠCH                                     CỬA SÔNG VEN BIỂN VIỆT NAM

(Sedimentary evolution and changes of coastal river mouths in Vietnam)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531
Môn học tập trung vào các vấn đề sau: Khái quát về đới ven biển, vùng cửa sông và tiến hoá trầm tích Đệ tứ đới ven biển Việt Nam; biến động luồng lạch cửa sông estuary và hệ thống cửa sông Hồng; nguyên nhân xói lở và bồi tụ các hệ thống lạch triều ở bán đảo Cà Mau.

47. KỲ QUAN ĐỊA CHẤT

(Geotopes)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531

Khái niệm, đậc trưng của kì quan địa cảnh, lịch sử nghiên cứu kỳ quan địa cảnh, ý nghĩa khoa học và thực tế. Phương pháp nghiên cứu ( phương pháp khảo sát thực địa, sử lý và quản lý tài liệu, lập ngân hàng dữ liệu kỳ quan địa cảnh). Nguyên tắc phân loại hình thái nguồn gốc và bảng phân loại gồm 3 nhóm.

-     Nhóm 1: Các dấu ấn địa chất đặc biệt ( các hoá thạch, vết lộ, nếp uốn, đứt gãy kiến tạo, mặt            bất chỉnh hợp, hang động.v.v...)

· Nhóm 2: Các sản phẩm địa chất đặc biệt ( tinh thể, khoáng sản, khoáng vật)

· Nhóm 3: Dạng địa hình và cảnh quan kỳ thú do gió, do hoạt động của biển, của sông, hoạt động magma và các quá trình khác tạo thành.

· Các nguyên tắc và biện pháp quản lý và bảo tồn kỳ quan địa cảnh ( các chính sách, luật bảo tồn và thành lập cơ quan chức năng quản lý và bảo tồn kỳ quan địa cảnh )

Determination, characteristics, scientific and social - economic, significance of geotope. Geotope study history and methods ( field work, GIS and airphotos data, geotope database ). Classification principles and tables of geotope with 3 groups : Group 1 consists of specific geological remains such as fauna and flora, tectonic faults, folds, caves, etc . The second one is composed of special geological products such as  crystal minerals and ore deposits, groud water discharge and phantans and other geological formation. The last group includes wonderful relief and landscape formed by wind, sea, river and magma as well as other  geological and geomorphological processes, principles and methods of geotope management  ( law and policy for geotope management and conservation administrative,  economic and educational methods )

48. DẤU HIỆU CHỈ THỊ ĐỊA CHẤT ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG                                       TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Geoindicators for assessing natural resources and environmet changes)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Quản lý và đánh giá tác động môi trường, mã số 508; Tài nguyên và môi trường địa chất, mã số 531

Tóm tắt nội dung môn học:


Một số xu thế và nguyên tắc đánh giá biến động tài nguyên thiên nhiên và môi trường (TNMT). Nội dung và nguyên tắc đánh giá biến động TNMT trên cơ sở địa chất. Các chỉ thị địa chất đánh giá biến động tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản. Các chỉ thị địa chất đánh giá biến động môi trường khí, môi trường biển, đới duyên hải, vùng sa mạc và môi trường đô thị và khu công nghiệp.

Abstract:

The main content of the course:

Tedencies in environment and natural resources change (ERC). Principles and methods using for assessing ERC. Geoindicators for assessing water, soil and mineral resources changes. Geoindicators for assessing environment changes in atmosphere, ocean, coastal zone, desert area, urbanand industrial areas.
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